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LỜI MỞ ĐẦU 

1.  Tính cấp thiết của luận văn: 

 TTCK Việt Nam ra đời được đánh dấu bằng việc đưa vào vận hành TTGDCK 

Tp. Hồ Chí Minh ngày 20/07/2000 và thực hiện phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 

28/07/2000. TTCK Việt Nam tuy trẻ, nhưng đã trãi qua nhiều thăng trầm. Sau sự 

bùng nổ khi thị trường mở cửa năm 2001 (chỉ số VN index đạt 570 điểm sau 6 

tháng), chỉ số chứng khoán rơi xuống điểm xuất phát và đạt mức thấp nhất là 130 

điểm vào năm 2003. Trong năm 2004 VN index dao động ở mức trên dưới 200 

điểm và đến tháng 11 năm 2005, VN index vượt ngưỡng 300 điểm. Trong ba tháng 

đầu năm 2006, chỉ số VN index tăng 200 điểm kể từ đầu năm và đóng cửa vào 

phiên giao dịch cuối cùng của tháng ba với 502 điểm. VN index đã có những bước 

ngoặt đáng kể trong tháng 3 năm 2007, VN index thiết lập đỉnh cao nhất từ trước 

đến nay gần 1.179 điểm. Mặc dù trồi sụt thất thường, TTCK năm 2007 được đánh 

giá là thành công vượt bật. Thế nhưng, sang năm 2008, TTCK đang trên đà tuột dốc, 

VN index đã xuống dưới mức 500 điểm. Sự tuột dốc của TTCK Việt Nam hiện nay 

rất đặc biệt, rất ít thị trường nào mà cổ phiếu lại xuống giá một cách đồng loạt và dữ 

dội như vậy. Điểm đặc biệt ở TTCKVN là khi thị trường tăng, thì hầu hết mọi cổ 

phiếu đều tăng giá, bất chấp cổ phiếu tốt hay không tốt và ngược lại khi có một biến 

động nhỏ thì tất cả các cổ phiếu đều giảm. Nguyên nhân sự tuột dốc của TTCK Việt 

Nam: 

� Do ảnh hưởng sự tuột dốc của TTCK thế giới dẫn đến tâm lý thận trọng và dè 

chừng của NĐT. Sự trồi sụt của TTCK Việt Nam liên tiếp cũng đã khiến nhiều 

NĐT rời bỏ thị trường. 

� Sự nóng sốt bất động sản vào thời điểm cuối năm 2007 và đầu năm 2008 làm 

chuyển dịch một khối lượng lớn nguồn vốn từ TTCK sang thị trường bất động 

sản. Những tháng gần đây, cả thị trường bất động sản cũng đóng băng làm một 

số NĐT không thể thu hồi vốn về.  

� Chỉ số giá và giá tiêu dùng cao  



� Giá vàng tăng cao, tăng liên tục trong thời gian dài hiếm thấy, dẫn đến sự 

chuyển dịch vốn từ TTCK sang vàng. 

� Chỉ thị 03 ra đời từ cuối tháng 05-2007 khống chế tỷ lệ cho vay đầu tư chứng 

khoán không vượt quá 3% tổng dư nợ tín dụng.  

� Kết quả IPO VCB và Sabeco tác động không tốt tới tâm lý các NĐT.  

� Hiện tượng đua nhau phát hành tăng vốn điều lệ của các công ty niêm yết; 

cộng với một số công ty mới lên sàn hoặc sắp niêm yết cũng làm cho cung tăng 

cao hơn cầu. 

� Tác động của Dự luật Thuế TNCN và chính thức được Quốc hội thông qua 

ngày 20/11/2007, thuế suất thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng 

chứng khoán là 20% và chính thức áp dụng vào ngày 01/01/2009. 

 

 TTKT được xem như là một nguồn thông tin cung cấp cho NĐT, NĐT dựa vào 

các nguồn thông tin này để ra các QĐ đầu tư. NĐT mong đợi thông tin trên Báo cáo 

tài chính phải thiết thực và chứa đựng thông tin về chất xám. Vì thế các TTKT ảnh 

hưởng rất lớn đến lợi ích của NĐT. Để bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông trong công 

ty, nhất là các cổ đông nhỏ, luật pháp đã có những quy định nghiêm ngặt trong việc 

giám sát hoạt động của ban quản lý DN, nhất là trong vấn đề minh bạch các thông 

tin tài chính. NĐT luôn hướng đến yêu cầu minh bạch thông tin, chính xác về tình 

hình DN, tuy nhiên gần đây lòng tin của NĐT sụt giảm nghiêm trọng qua sự kiện 

của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT). Mặc dù, BCTC của BBT được Công 

ty Kiểm toán AISC kiểm toán và thông qua, vậy mà kết quả kinh doanh bị đảo 

ngược hoàn toàn từ lãi thành lỗ là một việc khó được các NĐT chấp nhận. Yêu cầu 

của NĐT là nâng cao tính minh bạch và công khai của hoạt động trên cơ sở hoàn 

thiện và thực thi quy định về CBTT và quản trị công ty. 

 

 Nhận thấy tầm quan trọng này, tác giả chọn đề tài “Các giải pháp nâng cao tính 

hữu dụng của TTKT đối với quá trình ra QĐ của NĐT trên TTCK Việt Nam”. Nội 

dung chủ yếu của luận văn là khảo sát mức độ sử dụng TTKT đối với quá trình ra 



QĐ đầu tư và trình bày các giải pháp để nâng cao tính hữu dụng của TTKT đối với 

việc ra QĐ của NĐT trên TTCK Việt Nam. 

 

1. Mục đích nghiên cứu:  

 TTKT có ảnh hưởng đến quá trình ra QĐ đầu tư hay không? Luận văn nhằm 

mục đích xác định mức độ sử dụng TTKT để ra QĐ đầu tư của NĐT. Đồng thời 

trình bày các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng TTKT cung cấp cho NĐT. 

 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  

 Đối tượng nghiên cứu: thông tin kế toán, báo cáo kế toán, CBTT kế toán của các 

công ty niêm yết. 

 

3. Phạm vi nghiên cứu:  

 CBTT công ty niêm yết trên TTCK. 

 

4. Phương pháp nghiên cứu::  

Luận văn sử dụng phương pháp hệ thống, phương pháp tiếp cận mục tiêu, 

phương pháp thống kê, phiếu khảo sát,… để tìm hiểu, nghiên cứu lý luận, nắm 

bắt tình hình thực tế và đưa ra giải pháp có liên quan đến mục tiêu nghiên cứu 

của đề tài. 

 

5. Kết cấu của luận văn: 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, luận văn được chia thành ba chương: 

Chương 1: Tổng quan về TTKT và tính hữu dụng đối với quá trình ra QĐ của 

NĐT 

Chương 2: Thực trạng cung cấp TTKT cho các NĐT trên TTCK Việt Nam 

Chương 3: Một số giải pháp để nâng cao tính hữu dụng của TTKT đối với việc 

ra QĐ của NĐT trên TTCK Việt Nam 



Trang 1 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ TÍNH HỮU 

DỤNG ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐNNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ  

1.1. Mục đích của thông tin kế toán: 

- Cung cấp thông tin của một DN về: tình hình tài sản; tình hình nợ phải trả; tình 

hình vốn chủ sở hữu; doanh thu, thu thập khác, chi phí, lãi và lỗ; các luồng tiền. 

- Giúp người sử dụng có thể dự đoán được các luồng tiền trong tương lai và đặc 

biệt là thời điểm và mức độ chắc chắn của việc tạo ra các luồng tiền và các 

khoản tương đương tiền. (CMKT số 21-Trình bày Báo cáo tài chính). 

- Giúp nhà quản lý xem xét về tình hình DN: có vận hành tốt không; lĩnh vực nào 

mang lại, không mang lại thành công cho DN; điểm mạnh và điểm yếu của tình 

hình tài chính của DN; cần phải thay đổi gì để cải thiện tình hình của DN nhằm 

mục tiêu gia tăng giá trị DN. 

- Cung cấp thông tin hữu ích cho NĐT, giúp NĐT tiềm năng hoặc các quỹ đánh 

giá và đưa ra các quyết định đầu tư. 

 

1.2. Vai trò và tác dụng của thông tin kế toán đối với hoạt động của thị trường 

chứng khoán  

- Thông tin kế toán được xem như là một loại thông tin cơ bản cung cấp cho NĐT 

trên TTCK. Thông qua việc phân tích thông tin kế toán, NĐT sẽ tìm hiểu: Hoạt 

động kinh doanh của DN đó như thế nào? Rủi ro tài trợ của DN ra sao? Thu 

nhập mong muốn là bao nhiêu? Vị thế cạnh tranh của DN? DN có khả năng 

nâng cao vị thế cạnh tranh hay không? Và ra quyết định cuối cùng là có đầu tư 

hay không đầu tư vào DN đó? 

- Cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra quyết định tài chính. Chẳng hạn ứng 

dụng mô hình DCF để phân tích xem có nên đầu tư hay không vào một loại trái 

phiếu chính phủ hoặc mô hình CAPM để phân tích và xác định chi phí sử dụng 

vốn nhằm ra quyết định DN có nên huy động bằng phát hành cổ phiếu hay 

không?  



Trang 2 

- Thông tin kế toán đáng tin cậy khi người sử dụng thông tin có thể đặt niềm tin 

vào đó để ra quyết định, dựa trên hai đặc trưng quan trọng là trình bày trung 

thực và có thể kiểm tra, ngoài ra tính trung thực của thông tin cũng có quan hệ 

tương tác với hai đặc trưng trên để tác động lên tính hữu ích của thông tin. 

 

1.3. Hệ thống BCTC – Nguồn thông tin quan trọng đối với các NĐT trên 

TTCK 

1.3.1. Bảng CĐKT 

- Bảng CĐKT là BCTC tổng hợp vô cùng quan trọng của DN, phản ánh tổng quát 

toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của DN tại một thời 

điểm nhất định. Thông qua bảng CĐKT, người sử dụng phân tích, đánh giá triển 

vọng và dự đoán tương lai. Bảng CĐKT cũng cung cấp cho người sử dụng thông 

tin về  trách nhiệm của DN đối với cơ quan thuế, công nhân viên, NĐT, ngân 

hàng, nhà cung cấp… (theo QĐ 15). 

- (Theo CMKT số 21-Trình bày BCTC) Bảng CĐKT phải bao gồm các khoản 

mục chủ yếu sau: 

� Tiền và các khoản tương đương tiền; 

� Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; 

� Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác; 

� Hàng tồn kho; 

� Tài sản ngắn hạn khác; 

� Tài sản cố định hữu hình; 

� Tài sản cố định vô hình; 

� Các khoản đầu tư tài chính dài hạn; 

	 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang; 


 Tài sản dài hạn khác; 

⑪ Vay ngắn hạn;  

⑫ Các khoản phải trả thương mại và phải trả ngắn hạn khác; 

⑬ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; 
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⑭ Các khoản vay dài hạn và nợ phải trả dài hạn khác; 

⑮ Các khoản dự phòng; 

⑯ Phần sở hữu của cổ đông thiểu số; 

⑰ Vốn góp; 

⑱ Các khoản dự trữ; 

⑲ Lợi nhuận chưa phân phối. 

 

1.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

- BCKQHĐSXKD phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của DN 

bao gồm kết quả kinh doanh và kết quả khác. Báo cáo kết quả kinh doanh luôn 

là báo cáo được NĐT quan tâm nhất trong việc quyết định đầu tư hay không. 

- Qua số liệu BCKQHĐKD, NĐT có những thông tin tài chính (doanh thu thuần, 

giá vốn hàng bán, lãi vay, lợi nhuận…) được sử dụng để tính toán các tỷ số tài 

chính làm cơ sở cho việc phản ánh tình hình tài chính DN. 

- Theo CMKT 21, BCKQHĐSXKD bao gồm các khoản mục sau: 

① Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; 

② Các khoản giảm trừ; 

③ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ; 

④ Giá vốn hàng bán; 

⑤ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ; 

⑥ Doanh thu hoạt động tài chính; 

⑦ Chi phí tài chính; 

⑧ Chi phí bán hàng; 

⑨ Chi phí quản lý DN; 

⑩ Thu nhập khác; 

⑪ Chi phí khác; 

⑫ Phần sở hữu trong lời hoặc lỗ của DN liên kết và liên doanh được kế toán 

theo phương pháp vốn chủ sở hữu (BCKQHĐKD hợp nhất); 
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⑬ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh; 

⑭ Thuế thu nhập DN; 

⑮ Lợi nhuận sau thuế; 

⑯ Phần sở hữu của cổ đông thiểu số trong lãi hoặc lỗ sau thuế (BCKQHĐKD 

hợp nhất); 

⑰ Lợi nhuận thuần trong kỳ. 

 

1.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

- BCLCTT được lập theo quy định của CMKT số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

- BCLCTT cung cấp thông tin liên quan 3 hoạt động chính tạo ra và sử dụng tiền: 

hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động tài chính; hoạt động đầu tư. 

- Dòng tiền nói lên sức khỏe DN. Dòng tiền của DN là cái có thực và không bị tác 

động bởi các nguyên tắc của hạch toán kế toán. Nhìn vào báo cáo Lưu chuyển 

tiền tệ, NĐT có thể đánh giá được chất lượng của thu nhập mà DN tạo ra. Nó sẽ 

giúp NĐT loại bỏ những hoài nghi về việc sử dụng các phương pháp kế toán để 

tạo ra lợi nhuận. 

- Dòng tiền hoạt động âm cho thấy nội tại DN có vấn đề, lợi nhuận cao nhưng 

dòng tiền thì không có. Phải chăng lợi nhuận tạo ra từ bút toán chuyển dịch giá 

trị hàng tồn kho sang các khoản phải thu không? DN có thể tạm thời ghi nhận 

doanh thu bán hàng nhưng không thu được tiền, nhưng cũng có thể DN đNy 

mạnh bán hàng nhưng không chú trọng đến việc thu tiền. Những rủi ro có thể 

xảy ra cho các khoản phải thu (nợ xấu) sẽ làm thất thoát tài sản của DN và lẽ dĩ 

nhiên là thất thoát tiền của các cổ đông nên giá cổ phiếu sẽ sụt giảm. 

- Một DN trong giai đoạn khởi sự và tăng trưởng có thể chấp nhận một sự thâm 

hụt trong dòng tiền hoạt động, họ cần chi ra nhiều tiền để có được doanh thu như 

tiền quảng cáo, tiếp thị, hậu mãi, chính sách bán hàng ưu đãi hơn so với đối 

thủ… Nếu sự thâm hụt này không đi liền với giai đoạn này sẽ đNy DN đến bờ 

vực phá sản. NĐT không nên mua cổ phiếu của những DN này vì thực lực của 

DN đang suy yếu. Một DN được xem là cổ máy tạo ra tiền cho NĐT khi dòng 



Trang 5 

tiền hoạt động thặng dư và gia tăng đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đầu tư cần 

thiết cho việc phát triển của mình. Nói cách khác DN này đang có dòng tiền tự 

do dương. Khi dòng tiền này thặng dư thì DN mới dùng tiền để chi trả cho các 

cổ đông của mình dưới nhiều hình thức như chi trả cổ tức bằng tiền. 

 

1.3.4. Thuyết minh BCTC  

- Thuyết minh BCTC phải trình bày đầy đủ các chỉ tiêu theo yêu cầu của CMKT 

số 21 - Trình bày BCTC và từng CMKT liên quan.  

- Thuyết minh BCTC là một báo cáo tổng hợp được sử dụng để giải thích và bổ 

sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính 

của DN trong kỳ báo cáo mà các BCTC khác chưa trình bày rõ ràng, chi tiết và 

cụ thể được. Nó cung cấp số liệu, thông tin để phân tích, đánh giá tình hình tăng 

giảm tài sản cố định theo từng loại, từng nhóm, tình hình tăng giảm vốn chủ sở 

hữu theo từng loại nguồn vốn và phân tích tính hợp lý trong việc phân bổ cơ cấu, 

khả năng thanh toán của DN… 

- Bảng thuyết minh BCTC là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của 

BCTC DN dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các 

thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng CĐKT, BCKQHĐSXKD, 

BCLCTT cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu. Thuyết minh 

BCTC của DN phải trình bày các nội dung sau: 

� Các thông tin về cơ sở lập và trình bày BCTC và các chính sách kế toán cụ 

thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng; 

� Trình bày các thông tin theo quy định của các CMKT chưa được trình bày 

trong BCTC khác (thông tin trọng yếu); 

� Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các BCTC khác, 

nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính 

của DN. 
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- Thuyết minh BCTC đưa ra thông tin chi tiết và mở rộng các thông tin tóm tắt 

trong BCTC, giúp NĐT hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động thực tế của DN trong 

khoảng thời gian báo cáo. 

- Thuyết minh BCTC cũng có thể nêu thêm thông tin về quyền sở hữu cổ phần 

của nhân viên, quyền chọn cổ phiếu..., những việc này cũng rất quan trọng đối 

với NĐT. 

- Những vấn đề khác được đưa ra trong thuyết minh BCTC bao gồm cả các lỗi 

trong các báo cáo kế toán trước đó, những trường hợp dính líu đến luật pháp mà 

DN liên quan... Đối với những NĐT thực sự quan tâm, đây là những thông tin 

không thể bỏ qua. 

 

1.3.5. Bảng cáo bạch 

Nội dung chính của một bản cáo bạch gồm có: 

- Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu 

- Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản cáo bạch 

- Các khái niệm được đề cập trong Bản cáo bạch 

- Tình hình và đặc điểm của tổ chức chào bán hoặc niêm yết 

- Đặc điểm của cổ phiếu chào bán hoặc đăng ký niêm yết 

- Mục đích chào bán hoặc niêm yết 

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 

- Các đối tác liên quan đến việc chào bán 

- Các phụ lục 

Với các nội dung như trên, Bản cáo bạch có thể nói là một tài liệu quan trọng hàng 

đầu liên quan đến đợt phát hành hoặc niêm yết chứng khoán. Chưa tính tới các nội 

dung khác và dưới quan điểm đầu tư, Bản cáo bạch đã cung cấp những thông tin 

mang tính quyết định nhất đối với tính toán đầu tư vì cho biết cả hai mặt rủi ro và 

lợi nhuận dự kiến khi đầu tư vào chứng khoán của tổ chức công bố. Điểm đặc biệt 

là toàn bộ các nhân tố rủi ro được đặt lên ngay từ đầu trong nội dung của một Bản 

cáo bạch. Từ đó NĐT có thể chú ý tiếp cận và hiểu rõ ràng những phân tích rủi ro 
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mà DN thực hiện và có thể gặp phải, bao gồm rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro 

ngoại hối, rủi ro thanh toán, rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng, rủi ro luật pháp, rủi 

ro từ đợt chào bán và những rủi ro khác. Ngoài ra, những thông tin quan trọng về 

tình hình tài chính của DN cũng được thể hiện chi tiết tại các BCTC quá khứ cũng 

như những dự báo và kế hoạch tài chính trong những năm tiếp theo. Trên cơ sở này, 

NĐT hoàn toàn có thể tính toán các chỉ tiêu lợi nhuận, khả năng thanh toán, vòng 

quay tài sản, các hệ số rủi ro lượng hoá cùng với các phân tích tài chính quan trọng 

khác làm cơ sở cho quyết định mua vào chứng khoán trong đợt chào bán hoặc niêm 

yết này. 

 

1.3.6. Các tỷ số tài chính 

Phân tích các tỷ số tài chính sẽ cho thấy mối quan hệ đầy đủ ý nghĩa hơn giữa các 

giá trị riêng lẻ trong BCTC. Từ những tỷ số được phân tích, chúng ta sẽ có những 

so sánh quan trọng nhằm xem xét kết quả hoạt động của DN trong mối tương quan 

với toàn bộ nền kinh tế, lĩnh vực ngành, các nhà cạnh tranh chủ yếu trong phạm vi 

ngành, kết quả hoạt động trước đây của DN. 

1.3.6.1. Tỷ số về khả năng thanh toán: 

Về cơ bản, các tỷ số về khả năng thanh toán đo lường tính thanh khoản của một DN. 

Tỷ số về khả năng thanh toán cần phải được đánh giá trong một giai đoạn dài và 

phải được so sánh với mức trung bình của ngành, đồng thời cũng rất cần phải xem 

xét các yếu tố cấu thành nên tỷ số. 

①①①① Tỷ số thanh toán hiện hành 

 

Tỷ số thanh toán hiện hành =                                       

 

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn từ tài sản lưu động. Tỷ số này được sử dụng 

rộng rãi nhất, cho thấy mức độ an toàn của một DN trong việc đáp ứng nhu cầu 

thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Tỷ số này không phản ánh được tính linh 

hoạt của một DN. Hiển nhiên là một DN có dự trữ tiền mặt lớn và các chứng 

Tài sản lưu động 

Nợ ngắn hạn 
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khoán có tính thanh khoản cao sẽ có khả năng thanh toán lớn hơn một DN có 

mức hàng tồn kho lớn. Cần lưu ý rằng, BCĐKT được lập vào một ngày xác định, 

do đó số lượng tài sản lưu động có thể thay đổi đáng kể tại thời điểm phân tích 

so với thời điểm được ghi trên BCĐKT. Hơn nữa, tài khoản các khoản phải thu 

và hàng tồn kho có thể không thực sự có khả năng thanh toán. Do vậy chúng ta 

cần xem xét các yếu tố khác, các biện pháp tính toán để xác định khả năng thanh 

toán của từng nhóm tài sản cụ thể. 

 

②②②② Tỷ số thanh toán nhanh 

 

      Tỷ số thanh toán nhanh = 

 

Loại bỏ giá trị không chắc chắn của hàng tồn kho và tập trung vào những tài sản 

có khả năng chuyển đổi dễ dàng, tỷ số khả năng thanh toán nhanh được thiết lập 

nhằm xác định khả năng đáp ứng nhu cầu trả nợ của DN trong trường hợp 

doanh số bán tụt xuống một cách bất lợi. Tỷ số này cho thấy khả năng thanh 

toán thực sự của một DN.  

 

③③③③   Tỷ số thanh toán ngân lưu 

 

Tỷ số thanh toán tiền mặt =  

 

Tỷ lệ ngân lưu ròng từ hoạt động kinh doanh càng cao và ổn định sẽ đảm bảo 

cho việc thanh toán các khoản nợ tốt hơn. 

 

④④④④ Tỷ số khoảng cách an toàn 

 

Tỷ số khoảng cách an toàn =  

 

Tài sản lưu động – Tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

Tiền mặt, tương đương + Ngân lưu HĐKD 

Nợ ngắn hạn 

Tiền mặt, tương đương  

Chi phí bình quân ngày 



Trang 9 

Số ngày sản xuất được bảo đảm bằng tiền mặt hiện có của DN 

 

⑤⑤⑤⑤ Khả năng thanh toán dài hạn 

Một DN có tỷ lệ nợ cao sẽ có rủi ro cao về khả năng thanh toán. Nhu cầu thanh 

toán một khoản chi phí lãi vay cố định và thường xuyên cũng như nhu cầu 

thanh toán nợ gốc khi đến hạn sẽ khiến cho DN phải đảm bảo có một số tiền 

tạo được từ hoạt động kinh doanh để đáp ứng cho các nhu cầu này. Một dòng 

ngân lưu từ hoạt động kinh doanh cao và ổn định sẽ giúp DN có thể thanh toán 

các khoản nợ này một cách dễ dàng. Ngược lại DN sẽ gặp rủi ro mất khả năng 

thanh toán khi ngân lưu từ hoạt động kinh doanh thấp và không ổn định.  

 

1.3.6.2. Tỷ số hoạt động: 

Tỷ số hoạt động đo lường hoạt động kinh doanh của một DN, còn gọi là tỷ số hiệu 

quả hoặc tỷ số luân chuyển. 

①①①①  Vòng quay vốn lưu động: là khoảng thời gian từ lúc tiền được chi ra cho nhu 

cầu sản xuất kinh doanh và thu lại từ bán hàng.  

 

Số ngày tồn kho bình quân =                                         x 360 ngày 

 

Đây là tiêu chuNn đánh giá DN sử dụng hàng tồn kho của mình hiệu quả như thế 

nào? Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho tăng thể hiện DN hoạt động tốt, việc gia tăng 

khối lượng sản phNm tiêu thụ sẽ làm tăng giá vốn hàng bán đồng thời làm giảm tồn 

kho. Số ngày tồn kho càng thấp càng hiệu quả.  

 

Số ngày bình quân khoản phải thu =                                       x 360 ngày 

 

Số ngày bình quân khoản phải thu được sử dụng để xem xét cNn thận việc thanh 

toán các khoản phải thu. Số vòng quay khoản phải thu hoặc kỳ thu tiền bình quân 

cao hay thấp phụ thuộc vào chính sách bán chịu của DN. Nếu vòng quay thấp thì 

Giá vốn hàng bán 
Tồn kho bình quân 

Doanh số bán chịu 
Phải thu bình quân 
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hiệu quả sử dụng vốn kém do vốn bị chiếm dụng nhiều, nhưng nếu quá cao thì sẽ 

giảm sức cạnh tranh dẫn đến giảm doanh thu.  

 

Số ngày bình quân khoản phải trả  =                                         x 360 ngày 

 

Doanh số mua chịu = Giá vốn hàng bán + Tồn kho cuối kỳ - Tồn kho đầu kỳ 

Chỉ ra DN được nợ nhà cung cấp bao lâu. Các khoản phải trả sẽ làm giảm nhu cầu 

vốn lưu động cho DN. Vì vậy việc gia tăng các khoản phải trả cũng như kéo dài thời 

gian tồn đọng các khoản phải trả sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng vốn, làm tăng khả 

năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh của DN,  khả năng thanh toán của DN sẽ tốt 

hơn. Số ngày trả tiền càng cao càng hiệu quả, DN có được tài trợ không mất chi phí.  

 

⑥⑥⑥⑥ Vòng quay tài sản cố định =  

 

Tỷ số này đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định của DN. Hiệu suất sử dụng tài 

sản cố định; doanh thu tạo ra từ một đồng tài sản cố định. Phân tích tỷ số vòng quay 

tài sản cố định để đánh giá ảnh hưởng của khả năng tạo ra doanh thu của TSCĐ đến 

vòng quay của tổng tài sản, xem xét tính hiệu quả của đầu tư vào TSCĐ ảnh hưởng 

đến khả năng sinh lợi của DN như thế nào.  

 

⑦⑦⑦⑦  Vòng quay tổng tài sản =  

 

Hiệu suất sử dụng tổng tài sản; doanh số tạo ra từ một đồng tài sản. Vòng quay tài 

sản đo lường hiệu quả sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu. DN với mức sinh lợi thấp 

nên có vòng quay tài sản cao và ngược lại. Nếu mức sinh lợi của một DN thấp, nếu 

vòng quay tài sản của DN thấp điều này thể hiện dấu hiệu khả năng sinh lợi chung 

suy giảm. 

 

1.3.6.3. Tỷ số đòn b$y tài chính: 

Doanh số mua chịu 
Phải trả bình quân 

Doanh thu thuần 
Tài sản cố định bình quân 

Doanh thu 
Tài sản bình quân 
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Tỷ số đòn bNy tài chính đánh giá mức độ mà một DN tài trợ cho hoạt động kinh 

doanh của mình bằng vốn vay. Đối với DN, tỷ số đòn bNy tài chính sẽ giúp nhà 

quản trị tài chính lựa chọn cấu trúc vốn hợp lý nhất cho mình. Qua tỷ số đòn bNy tài 

chính NĐT thấy được rủi ro về tài chính của DN, từ đó ra quyết định đầu tư của 

mình. 

 

①①①①  Tỷ số nợ / tài sản  =   

 

Một đồng tài sản được tài trợ bằng bao nhiêu đồng nợ? Tỷ số này sử dụng giá sổ 

sách chứ không phải giá thị trường. 

 

②②②②  Tỷ số nợ / vốn cổ phần =  

 

③③③③  Tỷ số nợ dài hạn / Vốn dài hạn =                              

 

Có bao nhiêu nợ dài hạn trong một đồng vốn dài hạn? 

 

④④④④  Tỷ số nợ / Vốn chủ sở hữu =  

 

Ứng với một đồng vốn chủ sở hữu, có bao nhiêu đồng nợ? 

 

⑤⑤⑤⑤  Hệ số thanh toán lãi vay =  

 

Khả năng thanh toán lãi vay bằng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong kỳ. Do 

khoản chi phí trả lãi vay được lấy từ lợi nhuận trước thuế và lãi vay, sau đó mới nộp 

thuế và phần còn lại là lợi nhuận sau thuế - phần dành cho các chủ sở hữu. Vì vậy 

nếu EBIT lớn hơn lãi vay càng nhiều lần thì khả năng đảm bảo cho việc thanh toán 

các khoản trả lãi từ lợi nhuận càng đảm bảo hơn.  

 

Tổng nợ 

Tổng tài sản 

Nợ dài hạn 

Vốn dài hạn 

Tổng nợ 

Vốn chủ sở hữu 

EBIT 
Lãi vay trong kỳ 

Ngân lưu+Tiền lãi,thuế thu nhập đã chi 

Lãi vay trong kỳ 

Tổng nợ 
Vốn cổ phần 
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⑥⑥⑥⑥  Hệ số thanh toán lãi vay bằng tiền mặt =  

Khả năng thanh toán lãi vay bằng tiền mặt 

 

⑦⑦⑦⑦  Hệ số khả năng đáp ứng tiền mặt =  

 

Khả năng đáp ứng nhu cầu chi tiêu vốn bằng tiền mặt 

 

1.3.6.4. Tỷ số khả năng sinh lời 

Tỷ số sinh lời đo lường thu nhập của DN với các nhân tố khác tạo ra lợi nhuận như 

doanh thu, tổng tài sản, vốn cổ phần.  

①①①①  Lợi nhuận gộp biên tế bình quân= 

 

Bình quân một đồng doanh số tạo ra lợi nhuận gộp biên tế bao nhiêu? Phân tích tỷ 

số này để đánh giá ảnh hưởng của biến động mức lãi gộp (tức biến động giá bán, giá 

vốn hàng bán, cơ cấu sản phNm) đến tỷ số mức doanh thu và do đó ảnh hưởng đến 

EBIT. Phân tích biến động cơ cấu chi phí để đánh giá ảnh hưởng của biến động của 

các khoản mục chi phí đến EBIT.  

 

②②②②  Lợi nhuận hoạt động kinh doanh biên tế bình quân   

 

                                            = 

Bình quân một đồng doanh số tạo ra lợi nhuận biên tế bao nhiêu từ hoạt động kinh 

doanh? 

 

③③③③  Lợi nhuận ròng biên tế bình quân = 

 

Bình quân một đồng doanh số tạo ra lợi nhuận ròng biên tế bao nhiêu? Chỉ tiêu này 

cho biết với 1đ doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ tạo ra bao nhiêu 

Ngân lưu từ hoạt động 
Nhu cầu chi đầu tư, trả nợ, chia cổ tức 

Lợi nhuận gộp 
Doanh số 

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 

Doanh số 

Lợi nhuận ròng 

Doanh số 



Trang 13 

đồng lợi nhuận. Tỷ suất này càng lớn thì vai trò, hiệu quả hoạt động của DN càng 

tốt hơn. 

 

④④④④  Thu nhập / tổng tài sản  ROA =  

 

Một đồng vốn đầu tư (tài sản) tạo ra bao nhiêu đồng lời? Tỷ số này dùng để tính 

toán về mức độ lợi nhuận của một DN. Sự so sánh ROA qua các năm cho thấy DN 

có sử dụng hiệu quả tài sản trong năm hiện hành để tạo ra lợi nhuận cho cổ đông 

hay không? ROA là hệ số tổng hợp nhất được dùng để đánh giá khả năng sinh lợi 

của một đồng vốn đầu tư. Hệ số này càng cao thì cổ phiếu càng có sức hấp dẫn vì hệ 

số này cho thấy khả năng sinh lợi từ chính nguồn tài sản hoạt động của DN. 

 

⑤⑤⑤⑤  Thu nhập trên vốn chủ sở hữu ROE =           

 

Tỷ số này thường được các NĐT phân tích để so sánh với các cổ phiếu khác nhau 

trên thị trường. Thông thường, tỷ số lợi nhuận trên vốn cổ phần càng cao thì các cổ 

phiếu càng hấp dẫn, vì tỷ số này cho thấy cách đánh giá khả năng sinh lời của DN 

khi đem so sánh với tỷ số thu nhập trên vốn cổ phần của các DN khác. Chỉ số này là 

thước đo chính xác nhất để đánh giá một đồng vốn của cổ đông bỏ ra và tích lũy 

được tạo ra bao nhiêu đồng lời.  

 

⑥⑥⑥⑥  Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần thường (ROCE) 

 

ROCE =   

 

ROCE là một chỉ số tài chính quan trọng để DN có thể đánh giá hiệu quả quản lý 

của DN hay làm cơ sở để quyết định đầu tư. So sánh ROCE của các DN khác trong 

cùng ngành hay ngoài ngành để xác định vị thế khả năng sinh lợi của DN, hay để 

xác định cho DN một ROCE mục tiêu. So sánh với lãi suất vay vốn để đánh giá liệu 

Lợi nhuận ròng 

Tổng tài sản 

Lợi nhuận ròng 

Vốn chủ sở hữu 

Lợi nhuận ròng – cổ tức ưu đãi 

Vốn cổ phần thường bình quân 
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DN có ROCE đủ cao so với lãi suất vay này để đảm bảo vốn vay sử dụng có hiệu 

quả, hay vay vốn cho dự án mới có đem lại mức sinh lợi đủ bù đắp hay cao hơn chi 

phí vốn phải trả không.  

⑦⑦⑦⑦ Thu hồi tiền mặt / tổng tài sản =  

 

Một đồng vốn đầu tư ra bao nhiêu đồng ngân lưu? 

 

⑧⑧⑧⑧  Thu nhập trên mỗi cổ phiếu phổ thông (EPS) 

 

EPS=  

 

EPS đo lường thu nhập DN đạt được trên 1 cổ phiếu. EPS là tỷ số quan trọng vì tỷ 

số này báo hiệu khả năng sinh lợi của DN. EPS dùng để đo lường hiệu quả hoạt 

động của DN và dùng cho định giá DN. DN có tăng trưởng EPS có khả năng thu 

hút NĐT. DN phải có thu nhập để thanh toán cổ tức và tái đầu tư cho tăng trưởng. 

Các NĐT sẽ trông đợi mức tăng trưởng EPS năm này sang năm khác. Lưu ý là EPS 

được dựa trên số liệu kế toán, và dễ dàng bị cố tình thay đổi bằng các phương pháp 

hạch toán. Để ước đoán hệ số EPS tương lai, thông thường NĐT căn cứ vào các kế 

hoạch kinh doanh và lợi nhuận dự kiến mà DN công bố. Tuy nhiên, mức độ tin cậy 

của các bản CBTT này chưa cao. Các bản công bố kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 

thường thấp hơn so với thực tế mà lãnh đạo DN kỳ vọng. DN thường đưa kế hoạch 

thấp hơn thực tế một phần vì ngại sức ép, một phần vì kế hoạch thấp nhưng vượt 

mục tiêu thì vẫn được khen hơn là lúc nào cũng chỉ đạt kế hoạch. 

 

⑨⑨⑨⑨  Tỷ số giá thị trường so với lợi tức trên một cổ phiếu (P/E) 

 

P/E =  

 

Ngân lưu hoạt động kinh doanh 

Tổng tài sản 

Lợi nhuận thuần có khả năng chia cho cổ đông cổ phiếu phổ thông 

Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân gia quyền trong kỳ 

Giá thị trường hiện hành của cổ phiếu 

Lợi nhuận một cổ phần (EPS) 
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P/E dùng để dự đoán hiệu quả hoạt động của DN trong tương lai. Giá trị của tỷ số 

P/E phản ánh đánh giá của thị trường về giá trị tương lai của cổ phiếu. Nếu DN có 

tỷ số P/E cao hơn DN khác, đó là vì thu nhập dự kiến của DN sẽ tăng nhanh hơn 

DN kia, hay DN được xem là ít rủi ro, hay DN đang hoạt động trong ngành an toàn 

hơn. Nếu DN có tỷ số P/E thấp cũng không có nghĩa là DN đang bị đánh giá thấp 

giá trị. P/E thấp có thể có nghĩa là EPS của DN không tăng trưởng hay tăng trưởng 

chậm. P/E là một số tương đối, NĐT cũng cần phải đánh giá thêm các tỷ số tài 

chính khác có liên quan mang tính kỷ thuật nhiều hơn.  

 

⑩⑩⑩⑩  Hệ số lợi nhuận biên tế: 

  

Lợi nhuận biên tế =  

           

Hệ số lợi nhuận biên tế cho NĐT biết được 1đ doanh thu kiếm được sẽ tạo ra bao 

nhiêu đồng lợi nhuận. Lợi nhuận biên phản ánh năng lực của DN trong việc tạo ra 

sản phNm với chi phí thấp và giá bán cao. Lợi nhuận biên được đo lường dựa vào 

doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, chứ không dựa trên các tài sản DN đầu 

tư hoặc vốn cổ phần của cổ đông. Do đó, lợi nhuận biên của các DN thương mại 

thường thấp, còn đối với DN dịch vụ thì cao. Hệ số lợi nhuận biên càng cao cho 

thấy DN này có doanh thu cao và kiểm soát chi phí thấp. Ngược lại, lợi nhuận biên 

thấp cho thấy lợi nhuận tạo ra từ doanh thu thấp và cũng do DN gặp khó khăn trong 

việc kiểm soát chi phí sản xuất. 

  

⑪⑪⑪⑪  Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên giá thị trường cổ phần (Earnings Yield – EY) 

 

EY =                                                                        x 100 

 

Tỷ số này biểu thị lợi nhuận 1 cổ phần gần đây của DN chiếm bao nhiêu % so với 

giá 1 cổ phiếu trên thị trường.  

Lợi nhuận một cổ phần (EPS) 

Giá hiện tại của 1 cổ phiếu trên thị trường  

Lợi nhuận trước thuế 

Doanh thu thuần 
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⑫⑫⑫⑫  Tỷ suất sinh lợi cổ tức =                                             = 

 

X Tỷ lệ chia lãi cổ tức 

DN có chỉ số P/E cao có xu hướng tỷ suất sinh lợi cổ tức và tỷ suất sinh lợi trên giá 

thị trường cổ phần thấp. 

 

⑬⑬⑬⑬  Tỷ số bù đắp cổ tức =                                =  

 

Tỷ số này để đánh giá khả năng cổ tức hiện tại có được duy trì hay không? Tỷ số 

này cao ngụ ý rằng DN giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư phát triển. 

 

⑭⑭⑭⑭  Tỷ số thanh toán cổ tức =                                x 100 

 

Tỷ số này cho biết bao nhiêu lợi nhuận được chia dưới dạng cổ tức. DN tăng trưởng 

nhanh, chỉ tiêu này nhỏ và DN tăng trưởng ổn định hoặc trung bình tỷ lệ này lớn 

hơn. 

 

⑮⑮⑮⑮  Giá trị vốn thị trường với giá trị vốn sổ sách  

P/B = Giá trị vốn trên thị trường (Vt) / Giá trị vốn trên sổ sách (BVt) 

P/B = Giá thị trường 1 cp / Giá sổ sách 1 cp. 

Chỉ số P/B là tỷ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu so với giá trị ghi 

sổ của cổ phiếu đó. Tỷ lệ này được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại của 

cổ phiếu chia cho giá trị ghi sổ tại quý gần nhất của cổ phiếu đó. Đối với các NĐT, 

P/B là công cụ giúp họ tìm kiếm các cổ phiếu có giá thấp mà phần lớn thị trường bỏ 

qua. Nếu một DN đang bán cổ phần với mức giá thấp hơn giá trị ghi sổ của nó (tức 

là có tỷ lệ P/B nhỏ hơn 1), khi đó có hai trường hợp sẽ xảy ra: hoặc là thị trường 

đang nghĩ rằng giá trị tài sản của DN đã bị thổi phồng quá mức, hoặc là thu nhập 

trên tài sản của DN là quá thấp.  

Cổ tức trên 1 cổ phần 

Giá thị trường hiện tại 1 CP  

Giá phát hành lần đầu 

Giá thị trường  

Lợi nhuận 1 CP 

Cổ tức 1 CP  

Tỷ suất thu nhập EY 

Tỷ suất cổ tức DY 

Cổ tức 1 CP 

Lợi nhuận 1 CP  
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 1.3.6.5. Tỷ suất cơ cấu vốn 

 

①①①①  Tỷ suất trái phiếu =  

 

 

②②②②  Tỷ suất cổ phần ưu đãi =  

 

 

③③③③  Tỷ suất cổ phần thường = 

 

④④④④  Tỷ suất nợ trên vốn cổ đông =     

 

⑤⑤⑤⑤  Nợ vay / vốn (Gearing) 

 

Tỷ số nợ =  

 

Tỷ số này đo lường mức độ huy động vốn vay so với vốn chủ sở hữu. Tỷ số này 

cũng đo lường mức sử dụng đòn bNy tài chính đối với các khoản vay trả lãi trong 

cấu trúc vốn của DN. Tỷ số này gia tăng đó là dấu hiệu của: 

- Hoạt động kinh doanh thua lỗ dẫn đến giảm sút của vốn chủ sở hữu 

- Doanh số tăng nhanh hơn sự tăng của vốn chủ sở hữu (đòi hỏi sự tăng trưởng 

của vốn lưu động) 

- Sự tăng nhanh của tài sản đòi hỏi sự hỗ trợ tài chính từ vốn vay 

DN có thể bị tăng trưởng quá nóng nếu: tỷ suất lợi nhuận giảm, vốn lưu động giảm. 

Đòn cân nợ thể hiện tiềm năng gia tăng lợi nhuận nhưng đồng thời cũng gia tăng rủi 

ro tài chính của DN.  

 

1.3.6.6. Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động 

 

Tổng mệnh giá của cổ phần ưu đãi 

Tổng vốn dài hạn 

Vốn CP thường theo mệnh giá + Vốn thặng dư + LN 

Tổng vốn dài hạn 

Trái phiếu + Cổ phần ưu đãi 

CP thường theo mệnh giá + Vốn thặng dự + LN 

Tổng mệnh giá các trái phiếu 

Tổng vốn dài hạn 

Tổng nợ 

Tổng tài sản 
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①①①① Tăng trưởng doanh số hàng năm =                                                        x 100% 

 

Tỷ số này nên được xem xét cùng với tỷ số lợi nhuận thuần để hiểu rõ tăng trưởng 

có đi cùng với hiệu quả hay không. Nhân tố lạm phát cũng nên được tính đến. Tăng 

trưởng doanh số nên được so sánh giữa các năm gần nhất để đánh giá xu hướng 

tăng trưởng của DN. Những nhân tố tạo ra sự tăng trưởng để người phân tích có thể 

dự đoán và hiểu rõ những nhân tố sẽ tác động đến DN trong tương lai. 

 

②②②② Tỷ suất lợi nhuận thuần =                                 x 100% 

 

Khi phân tích tỷ suất lợi nhuận thuần, chúng ta tìm hiểu những lý do đằng sau sự 

thay đổi nếu: 

Tỷ số giảm: Sự tăng giá nguyên liệu đầu vào; Sự yếu đi của đồng tiền trong nước; 

Cạnh tranh trên thị trường, DN hạ giá bán, chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn; 

Chiến lược của DN để tăng thị phần; Cấu trúc sản phNm của DN thay đổi (mức lợi 

nhuận của các sản phNm khác nhau); Thay đổi trong phương pháp tính khấu hao, 

phương pháp tính hàng tồn kho. 

Tỷ số tăng: Hiệu quả sản xuất tăng; Nguyên vật liệu đầu vào giảm; Chi phí sản xuất 

cắt giảm (do sản xuất được chuyển ra nước ngoài, địa phương khác). 

 

③③③③ Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  

          =                                                                                     x 100%  

 

Khi tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh thay đổi không cùng 

chiều hoặc không cùng tốc độ với tỷ suất lợi nhuận gộp, đó là do chi phí bán hàng 

và quản lý DN tăng nhanh/ giảm nhanh hơn so với tốc độ giảm của doanh thu. Tỷ 

suất lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi doanh số, chính 

sách giá và kiểm soát chi phí.  

 

Doanh số - Doanh số (năm trước) 

Doanh số (năm trước) 

Lợi nhuận thuần 

Doanh số  

LN thuần – Chi phí bán hàng & QL DN 

Doanh số  
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1.3.6.7. Tỷ số vốn luân chuyển: 

①①①①  Tỷ số nhu cầu vốn luân chuyển / Tổng tài sản: Nhu cầu vốn luân chuyển 

trong tương quan nhu cầu vốn. 

②②②②  Tỷ số nhu cầu vốn luân chuyển / Doanh thu: Phản ánh hiệu quả sử dụng vốn 

lưu động. Chỉ số quá thấp có thể là biểu hiện của phát triển kinh doanh quá nóng. 

                           

1.4. Yêu cầu của NĐT về chất lượng của thông tin kế toán công bố 

NĐT trên TTCK có nhu cầu rất lớn trong việc sử dụng thông tin kế toán khi họ ra 

quyết định mua, giữ lại hay bán cổ phiếu. Do vậy, NĐT kỳ vọng rất nhiều vào chất 

lượng thông tin kế toán. TTKT minh bạch, trung thực và có độ tin cậy cao phải đảm 

bảo các yêu cầu về chất lượng sau: 

1.4.1. Tính trung thực:  

Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo trên cơ sở bằng 

chứng đầy đủ, khách quan và đúng với thực tế về hiện trạng, bản chất nội dung và 

giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 

1.4.2. Tính khách quan:  

Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo đúng với thực tế, 

không bị xuyên tạc, không bị bóp méo. 

 

1.4.3. Tính đầy đủ:  

Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến kỳ kế toán phải được ghi 

chép và báo cáo đầy đủ, không bị bỏ sót. 

 

1.4.4. Tính kịp thời: 

Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo kịp thời, đúng hoặc 

trước thời hạn quy định, không được chậm trễ. 

 

1.4.5. Tính dễ hiểu: 
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Các thông tin và số liệu kế toán trình bày trong BCTC phải rõ ràng, dễ hiểu đối với 

người sử dụng. Người sử dụng ở đây được hiểu là người có hiểu biết về kinh doanh, 

về kinh tế, tài chính, kế toán ở mức trung bình. Thông tin về những vấn đề phức tạp 

trong BCTC phải được giải trình trong phần thuyết minh. 

 

1.4.6. Tính so sánh: 

Các thông tin và số liệu kế toán giữa các kỳ kế toán trong một DN và giữa các DN 

chỉ có thể so sánh được khi tính toán và trình bày nhất quán. Trường hợp không 

nhất quán thì phải giải trình trong phần thuyết minh để người sử dụng BCTC có thể 

so sánh thông tin giữa các kỳ kế toán, giữa các DN hoặc giữa thông tin thực hiện 

với thông tin dự toán, kế hoạch.  

 

1.4.7. Tính trọng yếu: 

Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu 

chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể BCTC, làm ảnh hưởng đến 

quyết định kinh tế của người sử dụng BCTC. Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn 

và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. 

Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét trên cả phương diện định lượng và 

định tính. 

 

1.5. TTKT cung cấp trên TTCK ở một số quốc gia: Hồng Kông – Trung 

Quốc và Mỹ 

TTCK Hồng Kông – Trung Quốc, TTCK New York là một trong những TTCK thu 

hút vốn hấp dẫn trên thế giới. Trong cuộc khủng hoảng tài chính Đông Á, biện 

pháp cứu giá chứng khoán của Hồng Kông – Trung Quốc đã để lại những ấn tượng 

mạnh mẽ đối với giới đầu tư và đầu cơ chứng khoán toàn cầu. Với cơ chế minh 

bạch, ổn định, hệ thống luật Anh vốn quen thuộc với các đối tác nước ngoài, TTCK 

Hồng Kông –Trung Quốc có sức thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, 

Hông Kông – Trung Quốc là địa chỉ an toàn nhất châu Á đối với nguồn vốn. TTCK 
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New York là một trong những TTCK quan trọng nhất thế giới, sự tăng giảm của thị 

trường này đều có tác động đến các TTCK trên toàn cầu.  

1.5.1. TTKT cung cấp trên TTCK Hồng Kông - Trung Quốc 

- Yêu cầu của tổ chức này về việc CBTT được tóm tắt như sau: 

① Mẫu số 10 (tenth schedule); 

② S128 (chi tiết về chi nhánh); 

③ S129 (chi tiết về các khoản mục đầu tư) 

④ S129A (chi tiết về công ty mẹ ultimate holding company); 

⑤ S129D (nội dung về báo cáo giám đốc); 

⑥ S161 (thù lao ban giám đốc); 

⑦ S161A (dữ liệu báo cáo); 

⑧ S161B (các khoản cho nhân viên vay); 

⑨ S162 (quyền lợi ban giám đốc theo hợp đồng); và 

⑩ S162A (hợp đồng ban giám đốc). 

- Công bố mẫu chung cho mỗi ngành 

a. Ngành hàng không 

b. Ngành đường sắt 

c. Ngành điện 

d. Ngành dược 

e. Ngành sắt, thép 

f. Ngành công nghiệp hóa dầu 

g. Ngành viễn thông 

h. Ngành phát triển cơ sở hạ tầng 

i. Ngành công nghiệp bán lẻ 

j. Ngành xây dựng 

k. Ngành kinh doanh tài sản và đầu tư 

l. Ngành thực phNm và giải khát 

m. Ngành công nghiệp 

n. Ngành khách sạn 
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- Tham khảo việc công bố  

Thống kê hoạt động chủ yếu và thông tin: cung cấp thông tin hoạt động và kết 

quả thực hiện của DN. CBTT này sẽ tạo điều kiện để so sánh giữa các DN trong 

cùng ngành và so sánh với kết quả hoạt động của DN so với các năm trước. Tạo 

điều kiện để so sánh dữ liệu của các DN khác nhau trong cùng ngành và giữa 

các kỳ kế toán, dữ liệu sau cần được trình bày: 

a. ít nhất năm năm 

b. giải thích thuật ngữ và từ chuyên môn sử dụng trong báo cáo thường niên 

c. áp dụng, chuNn bị thông tin và các thảo luận những yếu tố trọng yếu ảnh 

hưởng dữ liệu so sánh 

d. chú thích các khoản mục chính ảnh hưởng năm hiện hành các thay đổi trọng 

yếu qua việc so sánh dữ liệu các năm 

- Yêu cầu công bố của các tổ chức chứng khoán nước ngoài: thông tin sau có thể 

bao gồm trong phần báo cáo giám đốc trong báo cáo thường niên: 

a. Thảo luận về sự phát triển chung của DN và chi nhánh trong năm năm qua. 

b. Báo cáo mỗi ba năm tài chính về tổng doanh thu, lợi nhuận hoạt động hoặc 

lỗ và nhận định tài sản của mỗi ngành 

c. Mô tả những điều DN và chi nhánh làm và dự định làm, tập trung vào ưu thế 

ngành hoặc mỗi ngành có thông tin tài chính được trình bày. 

d. Báo cáo mỗi ba năm của DN, tổng doanh thu, lợi nhuận hoạt động hoặc lỗ và 

nhận định tài sản của mỗi DN theo vị trí địa lý và doanh thu xuất khNu tập 

hợp lại hoặc theo vị trí địa lý mà báo cáo doanh thu. 

e. Báo cáo tóm tắt về vùng và đặc trưng chung của nhà máy chính, mỏ và tài 

sản trọng yếu khác của DN và chi nhánh. 

f. Mô tả vắn tắt về những văn bản pháp luật trọng yếu sắp ban hành, các vụ 

kiện tụng có khả năng xảy ra, hoặc của chi nhánh. 

g. Số lượng xấp xỉ NĐT nắm giữ cổ phiếu của DN cập nhật sau cùng. 
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h. Báo cáo xu hướng về nhu cầu, các cam kết, sự kiện hoặc không chắc chắn 

mà kết quả ảnh hưởng trọng yếu đến tăng hoặc giảm tính thanh khoản của 

DN. 

i. Cam kết quan trọng về chi phí vốn vào ngày cuối của kỳ báo cáo, và mục 

đích chung của cam kết, nguồn thu nhập chủ yếu và nhu cầu thực hiện các 

cam kết đó. 

j. Thảo luận xu hướng, có triển vọng hay không có triển vọng trong nguồn vốn 

của DN. 

k. Thảo luận về tính không thường xuyên, thường xuyên các sự kiện hoặc giao 

dịch hoặc các thay đổi kinh tế trọng yếu mà ảnh hưởng quan trọng đến số lợi 

nhuận hoạt động đã báo cáo và mỗi trường hợp chỉ ra số thu nhập bị ảnh 

hưởng. 

l. Xu hướng bất kỳ hoặc không chắc chắn mà có ảnh hưởng hoặc DN mong đợi 

sẽ có triển vọng hoặc không có triển vọng tác động doanh thu thuần hoặc 

doanh thu từ hoạt động liên tục. 

m. Nếu có sự gia tăng trọng yếu doanh thu thuần hoặc doanh thu, cung cấp các 

thảo luận về sự gia tăng có sự đóng góp của sự gia tăng về giá, hoặc tăng sản 

lượng hoặc tiền hàng hóa dịch vụ được bán ra, hoặc giới thiệu sản phNm mới, 

dịch vụ. 

n. Báo cáo ba năm tài chính gần đây của DN, thảo luận về tác động của lạm 

phát và thay đổi giá trong doanh thu thuần, doanh thu và thu nhập từ hoạt 

động liên tục. 

o. Thông tin định lượng trình bày rủi ro thị trường đến DN vào thời điểm cuối 

năm tài chính kết hợp với hoạt động bắt nguồn từ dụng cụ hàng hóa. 

p. Tóm tắt thông tin rủi ro thị trường cho năm tài chính kế tiếp. Thêm vào đó, 

thảo luận, trình bày các nguyên nhân thay đổi trọng yếu của rủi ro thị trường 

giữa năm hiện tại và năm kế tiếp. 
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q. Chú thích các trình bày rủi ro trọng yếu của thị trường bao gồm rủi ro về lãi 

suất, rủi ro về tỷ giá ngoại hối, rủi ro về giá cả hàng hóa và rủi ro thị trường 

liên quan khác hoặc rủi ro về giá. 

r. Mô tả bằng cách nào rủi ro thì được quản lý mà sẽ bao gồm, nhưng không 

giới hạn, thảo luận các quan điểm, chiến lược chung và công cụ, nếu có, sử 

dụng để quản lý rủi ro. 

s. Báo cáo giám đốc thì cũng đề cập đến hoạt động liên tục với các giả định 

cung cấp hoặc chất lượng cần thiết. 

t. Báo cáo cũng trình bày các thông lệ quản trị DN mà DN đã thực hiện trong 

suốt kỳ báo cáo. 

1.5.2. Những nội dung trong bảng Báo cáo thường niên 10-K của Mỹ  

Luật Chứng khoán Liên bang Mỹ quy định, DN có giao dịch niêm yết phải tiến 

hành CBTT. DN niêm yết phải đệ trình lên SEC (Uỷ ban Chứng khoán và Ngoại 

hối Mỹ) Báo cáo thường niên mẫu 10-K, báo cáo quý mẫu 10-Q và báo cáo hiện 

thời mẫu 8-K về một số sự kiện nhất định, đính kèm một số văn bản cung cấp thông 

tin khác.  

Nội dung Báo cáo thường niên 10-K và sự cần thiết cho NĐT 

Một Báo cáo thường niên tốt là đáp ứng nhu cầu thông tin cần thiết cho NĐT. Các 

thông tin chủ yếu mà NĐT quan tâm là:  

Tình hình hoạt động kinh doanh: lịch sử ra đời, ngành nghề hoạt động và phân khúc 

thị trường của DN, sản phNm được sản xuất từ nguyên liệu gì, quy trình công nghệ 

ra sao? Tính ưu việt, khả năng cạnh tranh của sản phNm so với đối thủ? Những bí 

quyết kinh doanh, bản quyền, nhãn hiệu, thương hiệu và lợi thế khác mà DN có 

được. Những rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động của DN: lãi suất, tỷ giá, chính sách, 

pháp luật... Những thay đổi trong thị hiếu, sở thích, đời sống của người tiêu dùng sẽ 

tác động đến hoạt động kinh doanh của DN như thế nào; rủi ro từ những sản phNm 

có thể thay thế; rủi ro từ nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho DN… Để có thể tạo 

nên nhiều thông tin cho NĐT, trong báo cáo có thể đưa ra ý kiến của người phản đối. 
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Những vụ kiện pháp lý như kiện chống bán phá giá, vi phạm bản quyền… mà DN 

đang gặp phải. Do đó, đưa ra thông tin này nhằm giúp NĐT lưu tâm về những sự 

kiện trên.  

Sức khỏe tài chính: Thảo luận và đánh giá của ban quản trị là tài liệu rất quan trọng 

được NĐT quan tâm. Những đánh giá này gồm 2 khía cạnh: hoạt động kinh doanh 

và tài chính. Thảo luận của ban quản trị về hoạt động kinh doanh bao gồm các mục 

tiêu và chiến lược kinh doanh trong tương lai như thị phần bao nhiêu, phát triển sản 

phNm gì, phân khúc thị trường, hoạt động marketing… và những thách thức DN gặp 

phải. Tiếp theo là phân tích của ban quản trị về tình hình tài chính như khả năng 

sinh lợi, mức tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, tính thanh khoản… Những chiến 

lược kinh doanh trên sẽ tạo nên tình hình tài chính như thế nào?  

Thông tin liên quan về cổ phiếu của DN: Sau 1 năm đầu tư, NĐT cần biết tình hình 

giá cổ phiếu của DN so với đối thủ cạnh tranh, với các DN trong ngành và so với 

các chỉ số thị trường; mức cổ tức mà DN đã chi trả; việc thưởng cho ban quản trị 

của DN. Bên cạnh đó, thông tin về giao dịch của các cổ đông nội bộ, của những 

người có liên quan, các NĐT chiến lược hay nước ngoài cần công bố để NĐT có 

được sự đánh giá về những mục đích của họ như thâu tóm và sáp nhập. Việc mua 

bán của các thành viên ban quản lý có thể là thông tin dự báo về tình hình giá cổ 

phiếu trong tương lai.  

Kế hoạch tài chính tương lai: trước khi ra QĐ đầu tư, NĐT cần tính toán về giá trị 

nội tại của cổ phiếu. Để định giá, các mô hình định lượng đều cần đến những yếu tố 

kỳ vọng như: tăng trưởng doanh số, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế và sau thuế, 

lãi trên mỗi cổ phần trong tương lai… Ban quản trị DN là những người am hiểu 

nhất về DN nên dự báo của họ được sử dụng phổ biến trong phân tích. Ở khía cạnh 

khác, thời gian hoạch định tương lai cũng rất quan trọng, nó thể hiện tầm nhìn của 

DN trong một khoảng thời gian dài. Khoảng thời gian hoạch định thường là 5 năm.  
 

Thời gian công bố Báo cáo thường niên: trong đầu tư, thời gian là một yếu tố rất 

quan trọng. Dù NĐT có được thông tin tốt, chính xác nhưng nếu quá trễ thì có thể 
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bỏ mất cơ hội. Do vậy, thông tin chuyển tải càng nhanh đến NĐT, càng mang lại 

nhiều lợi ích. Từ tháng 12/2005, SEC sửa đổi thời hạn cuối được dao động từ 75 - 

90 ngày.  

1.5.3. Bài học cho Việt Nam:  

- Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công cho thị trường chứng 

khoán đó là thông tin công bố minh bạch, tạo sự tin tưởng cho NĐT.  

- Nên chăng Việt Nam sẽ có mẫu CBTT theo từng ngành nghề. 

- Thống kê hoạt động chủ yếu và cung cấp thông tin gồm phân tích các chỉ số hoạt 

động và thông tin về năng suất, sản lượng và các chỉ số hoạt động khác ít nhất 

năm năm tạo điều kiện để so sánh dữ liệu của các DN khác nhau trong cùng 

ngành nghề và giữa các kỳ kế toán. 

- Trình bày rủi ro và các đối sách để quản lý, kiểm soát rủi ro. 

- Trình bày kế hoạch tài chính tương lai nên là 5 năm giúp NĐT có cơ sở tính toán 

về giá trị nội tại của cổ phiếu. 

- Thời gian CBTT nên được rút ngắn đến mức có thể. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

TTCKVN trãi qua các giai đoạn thăng trầm, sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, giai 

đoạn điều chỉnh giảm, giảm sâu, và đang dần dần hồi phục trong một hai tháng nay. 

TTCK là kênh thu hút vốn quan trọng, kênh huy động vốn cho đầu tư phát triển.  

 

TTKT là một nguồn thông tin quan trọng đối với NĐT, làm thế nào để TTKT được 

minh bạch, hữu ích cho NĐT. Để làm được điều này, vai trò CBTT của công ty 

niêm yết đóng vai trò rất quan trọng.  

 

TTKT góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát thị trường, bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của NĐT, duy trì hiệu quả, từng bước nâng cao khả năng cạnh 

tranh và chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CUNG CẤP THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO 

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THN TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  

2.1. Hệ thống BCTC, hệ thống báo cáo theo quy định hiện hành 

Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-03-2006 của Bộ trưởng BTC quy định hệ 

thống BCTC của DN gồm BCTC năm và BCTC giữa niên độ. 

2.1.1. BCTC năm: 

- Bảng CĐKT  Mẫu số B 01 – DN 

- BCKQHĐKD  Mẫu số B 02 – DN 

- BCLCTT Mẫu số B 03 – DN 

- Bản thuyết minh BCTC Mẫu số B 09 – DN 

 

2.1.2. BCTC giữa niên độ: 

2.1.2.1. BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ:  

- Bảng CĐKT giữa niên độ                                       Mẫu số B 01a – DN 

- BCKQHĐKD giữa niên độ                   Mẫu số B 02a – DN 

- BCLCTT giữa niên độ               Mẫu số B 03a – DN 

- Bản thuyết minh BCTC chọn lọc                                 Mẫu số B 09a – DN 

 

2.1.2.2. BCTC giữa niên độ dạng tóm lược:  

- Bảng CĐKT giữa niên độ                                             Mẫu số B 01b – DN 

- BCKQHĐKD giữa niên độ                                           Mẫu số B 02b – DN 

- BCLCTT giữa niên độ               Mẫu số B 03b – DN 

- Bản thuyết minh BCTC chọn lọc                                  Mẫu số B 09b – DN 

 

Trường hợp, công ty mẹ và tập đoàn phải lập BCTC hợp nhất. Hệ thống BCTC hợp 

nhất gồm 4 biểu mẫu báo cáo sau: 

- Bảng CĐKT hợp nhất               Mẫu số B 01 – DN/HN 

- BCKQHĐKD hợp nhất                                                 Mẫu số B 02 – DN/HN 

- BCLCTT hợp nhất               Mẫu số B 03 – DN/HN 
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- Bản thuyết minh BCTC hợp nhất                                    Mẫu số B 09 – DN/HN 

 

Trường hợp, các đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc hoặc Tổng 

công ty nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình không có công ty con, phải 

lập BCTC tổng hợp. Hệ thống BCTC tổng hợp gồm 4 biểu mẫu báo cáo sau: 

- Bảng CĐKT  Mẫu số B 01 – DN 

- BCKQHĐKD  Mẫu số B 02 – DN 

- BCLCTT Mẫu số B 03 – DN 

- Bản thuyết minh BCTC Mẫu số B 09 – DN 

 

Để cụ thể hoá việc CBTT của các công ty niêm yết theo quy định, Thông tư số 

38/2007/TT-BTC quy định về phương tiện và hình thức CBTT sau: 

-   Báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử và các ấn phNm khác của tổ chức 

thuộc đối tượng CBTT. 

-  Các phương tiện CBTT của UBCKNN bao gồm: báo cáo thường niên, trang 

thông tin điện tử và các ấn phNm khác của UBCKNN. 

-   Các phương tiện CBTT của SGDCK, TTGDCK bao gồm: bản tin TTCK, trang 

thông tin điện tử của SGDCK, TTGDCK, bảng hiển thị điện tử tại SGDCK, 

TTGDCK, các trạm đầu cuối tại SGDCK, TTGDCK. 

� CBTT định kỳ:  

Trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày có BCTC năm được kiểm toán, công ty 

đại chúng phải CBTT định kỳ về BCTC năm theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 

điều 16 Luật chứng khoán, cụ thể như sau: 

-   Ngày hoàn thành BCTC năm được tính từ ngày tổ chức kiểm toán được chấp 

thuận ký báo cáo kiểm toán. Thời hạn hoàn thành BCTC năm chậm nhất là chín 

mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

-  Nội dung CBTT về BCTC năm bao gồm: Bảng CĐKT; BCKQHĐSXKD; 

BCLCTT; Bản thuyết minh BCTC theo quy định của pháp luật về kế toán. 
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Trường hợp công ty đại chúng thuộc các ngành đặc thù thì việc công bố BCTC 

năm sẽ theo Mẫu BCTC do BTC ban hành hoặc chấp thuận. 

-   Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của một tổ chức khác thì nội dung 

CBTT về BCTC năm bao gồm BCTC của công ty đại chúng (công ty mẹ) và 

BCTC hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán. 

-   Công ty đại chúng phải lập và công bố Báo cáo Thường niên theo Mẫu CBTT-02 

đồng thời với công bố BCTC năm. 

-   Công ty đại chúng phải công bố BCTC năm tóm tắt theo Mẫu CBTT-03 kèm 

theo Thông tư này trên ba (03) số báo liên tiếp của một (01) tờ báo Trung ương 

và một (01) tờ báo địa phương nơi công ty đại chúng đóng trụ sở chính hoặc 

thông qua phương tiện CBTT của UBCKNN. 

-   BCTC năm, Báo cáo Thường niên của công ty đại chúng phải công bố trên các 

ấn phNm, trang thông tin điện tử của công ty đại chúng và lưu trữ ít nhất mười 

(10) năm tại trụ sở chính của tổ chức để NĐT tham khảo. 

 

� CBTT bất thường 

-   Công ty đại chúng CBTT bất thường theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 

101 Luật chứng khoán, cụ thể như sau: 

 Công ty đại chúng phải CBTT bất thường trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, 

kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: 

� Tài khoản của DN tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép họat 

động trở lại sau khi bị phong tỏa; 

� Tạm ngừng kinh doanh; 

� Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và 

họat động hoặc Giấy phép hoạt động; 

� Thông qua các QĐ của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 104 của Luật DN; 

� QĐ của HĐQT về việc mua lại cổ phiếu của DN mình hoặc bán lại số cổ 

phiếu đã mua; về ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu của người sở hữu trái 

phiếu kèm theo quyền mua cổ phiếu hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái 
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phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu và các QĐ liên quan đến việc chào bán theo 

quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật DN, kết quả của đợt phát hành riêng 

lẻ của công ty đại chúng; 

� Có QĐ khởi tố đối với thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, 

Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của DN; có bản án, 

QĐ của Toà án liên quan đến hoạt động của DN; có kết luận của cơ quan 

thuế về việc DN vi phạm pháp luật về thuế. 

Công ty đại chúng phải CBTT bất thường trong thời hạn bảy mươi hai (72) giờ, 

kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: 

� QĐ vay hoặc phát hành trái phiếu có giá trị từ ba mươi phần trăm (30%) vốn 

thực có trở lên; 

� QĐ của HĐQT về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 

doanh hàng năm của DN; QĐ thay đổi phương pháp kế toán áp dụng; 

� DN nhận được thông báo của Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

DN. 

-   Công ty đại chúng phải CBTT về các sự kiện quy định tại điểm trên trên các ấn 

phNm, trang thông tin điện tử của công ty đại chúng và trên trang thông tin điện 

tử của UBCKNN. 

-   Công ty đại chúng khi CBTT bất thường phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân, 

kế hoạch và các giải pháp khắc phục (nếu có). 

-    CBTT theo yêu cầu 

-   Công ty đại chúng phải CBTT theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật chứng 

khoán trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của 

UBCKNN, bao gồm các sự kiện sau đây: 

� Có thông tin liên quan đến công ty đại chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

lợi ích hợp pháp của NĐT; 

� Có thông tin liên quan đến công ty đại chúng ảnh hưởng lớn đến giá chứng 

khoán và cần phải xác nhận thông tin đó. 
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-   Công ty đại chúng phải CBTT theo yêu cầu thông qua các ấn phNm, trang thông 

tin điện tử của công ty đại chúng, qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc 

phương tiện CBTT của UBCKNN. Nội dung CBTT phải nêu rõ sự kiện được 

UBCKNN yêu cầu công bố; nguyên nhân; mức độ xác thực của sự kiện đó. 

 

Theo Điều 16 Luật chứng khoán quy định về BCTC: 

-    BCTC bao gồm bảng CĐKT, BCKQHĐSXKD, BCLCTT và thuyết minh BCTC. 

-   Trường hợp tổ chức phát hành là công ty mẹ thì tổ chức phát hành phải nộp 

BCTC hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán. 

-    BCTC năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. 

-   Trường hợp hồ sơ được nộp trước ngày 01 tháng 03 hàng năm, BCTC năm của 

năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo chưa có kiểm toán, nhưng 

phải có BCTC được kiểm toán của hai năm liền kề. 

-   Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của BCTC gần nhất cách thời điểm gởi hồ 

sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho UBCKNN quá chín 

mươi ngày, tổ chức phát hành phải lập BCTC bổ sung đến tháng hoặc quý gần 

nhất. 

 

2.2. Yêu cầu nguyên tắc lập và trình bày BCTC 

Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC quy định về việc lập và trình bày BCTC phải tuân 

thủ các quy định tại CMKT 21 – Trình bày BCTC, gồm: 

- Trung thực và hợp lý; 

- Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với quy định của từng 

CMKT nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thích hợp với nhu cầu ra QĐ kinh tế của 

người sử dụng và cung cấp được các thông tin đáng tin cậy, khi: 

+ Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh 

doanh của DN; 

+ Phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện không chỉ đơn 

thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng; 
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+ Trình bày khách quan, không thiên vị; 

+ Tuân thủ nguyên tắc thận trọng; 

+ Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu. 

Việc lập BCTC phải căn cứ vào số liệu sau khi khoá sổ kế toán. BCTC phải được 

lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. BCTC 

phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế 

toán ký, đóng dấu của đơn vị. 

 

Việc lập và trình bày BCTC phải tuân thủ sáu (06) nguyên tắc quy định tại CMKT 

số 21 – “Trình bày BCTC”:  

- Hoạt động liên tục: BCTC phải được lập trên cơ sở giả định là DN đang hoạt 

động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai 

gần, trừ khi DN có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu 

hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Khi đánh giá, nếu Giám đốc (hoặc 

người đứng đầu) DN biết được có những điều không chắc chắn liên quan đến 

các sự kiện hoặc các điều kiện có thể gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt 

động liên tục của DN thì những điều không chắc chắn đó cần được nêu rõ.  

 

- Cơ sở dồn tích: DN phải lập BCTC theo cơ sở kế toán dồn tích, ngoại trừ các 

thông tin liên quan đến các luồng tiền. Theo cơ sở kế toán dồn tích, các giao 

dịch và sự kiện được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời 

điểm thực thu, thực chi tiền và được ghi nhận vào sổ kế toán và BCTC của các 

kỳ kế toán liên quan. Các khoản chi phí được ghi nhận vào BCKQHĐKD theo 

nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên 

tắc phù hợp không cho phép ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán những khoản 

mục không thỏa mãn định nghĩa về tài sản hoặc nợ phải trả. 

 

-   Nhất quán: Việc trình bày và phân loại các khoản mục trong BCTC phải nhất 

quán từ niên độ này sang niên độ khác, trừ khi: 
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a) Có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của DN hoặc khi xem xét 

lại việc trình bày BCTC cho thấy rằng cần phải thay đổi để có thể trình bày 

một cách hợp lý hơn các giao dịch và các sự kiện; hoặc 

b) Một chuNn mực kế toán khác yêu cầu có sự thay đổi trong việc trình bày. 

DN có thể trình bày BCTC theo một cách khác khi mua sắm hoặc thanh lý lớn 

các tài sản, hoặc khi xem xét lại cách trình bày BCTC. Việc thay đổi cách trình 

bày BCTC chỉ được thực hiện khi cấu trúc trình bày mới sẽ được duy trì lâu dài 

trong tương lai hoặc nếu lợi ích của cách trình bày mới được xác định rõ ràng. 

Khi có thay đổi, thì DN phải phân loại lại các thông tin mang tính so sánh cho 

phù hợp với các quy định và phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi 

đó trong phần thuyết minh BCTC. 

 

- Trọng yếu và tập hợp: Từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng 

biệt trong BCTC. Các khoản mục không trọng yếu thì không phải trình bày riêng 

rẽ mà được tập hợp vào những khoản mục có cùng tính chất hoặc chức năng. 

Khi trình bày BCTC, một thông tin được coi là trọng yếu nếu không trình bày 

hoặc trình bày thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể 

BCTC, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng BCTC. Tính 

trọng yếu phụ thuộc vào quy mô và tính chất của các khoản mục được đánh giá 

trong các tình huống cụ thể nếu các khoản mục này không được trình bày riêng 

biệt. Để xác định một khoản mục hay một tập hợp các khoản mục là trọng yếu 

phải đánh giá tính chất và quy mô của chúng. Tùy theo các tình huống cụ thể, 

tính chất hoặc quy mô của từng khoản mục có thể là nhân tố quyết định tính 

trọng yếu. 

 

- Bù trừ: Các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trên BCTC không được 

bù trừ,  trừ khi một chuNn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ . Các 

khoản mục doanh thu, thu nhập khác và chi phí chỉ được bù trừ khi: 

a)   Được quy định tại một chuNn mực kế toán khác; hoặc   
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b) Các khoản lãi, lỗ và các chi phí liên quan phát sinh từ các giao dịch và các sự 

kiện giống nhau hoặc tương tự và không có tính trọng yếu. 

Các tài sản và nợ phải trả, các khoản thu nhập và chi phí có tính trọng yếu phải 

được báo cáo riêng biệt. Việc bù trừ các số liệu trong BCKQHĐKD hoặc Bảng 

cân đối kế toán, ngoại trừ trường hợp việc bù trừ này phản ánh bản chất của giao 

dịch hoặc sự kiện, sẽ không cho phép người sử dụng hiểu được các giao dịch 

hoặc sự kiện được thực hiện và dự tính được các luồng tiền trong tương lai của 

DN. ChuNn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” quy định doanh 

thu phải được đánh giá theo giá trị hợp lý của những khoản đã thu hoặc có thể 

thu được, trừ đi tất cả các khoản giảm trừ doanh thu. Trong hoạt động kinh 

doanh thông thường, DN thực hiện những giao dịch khác không làm phát sinh 

doanh thu, nhưng có liên quan đến các hoạt động chính làm phát sinh doanh thu. 

Kết quả của các giao dịch này sẽ được trình bày bằng cách khấu trừ các khoản 

chi phí có liên quan phát sinh trong cùng một giao dịch vào khoản thu nhập 

tương ứng, nếu cách trình bày này phản ánh đúng bản chất của các giao dịch 

hoặc sự kiện đó. Chẳng hạn như : 

a) Lãi và lỗ phát sinh trong việc thanh lý các tài sản cố định và đầu tư dài hạn, 

được trình bày bằng cách khấu trừ giá trị ghi sổ của tài sản và các khoản chi 

phí thanh lý có liên quan vào giá bán tài sản; 

b) Các khoản chi phí được hoàn lại theo thỏa thuận hợp đồng với bên thứ ba (ví 

dụ hợp đồng cho thuê lại hoặc thầu lại) được trình bày theo giá trị thuần sau 

khi đã khấu trừ đi khoản được hoàn trả tương ứng; 

Các khoản lãi và lỗ phát sinh từ một nhóm các giao dịch tương tự sẽ được hạch 

toán theo giá trị thuần, ví dụ các khoản lãi và lỗ chênh lệch tỷ giá, lãi và lỗ phát 

sinh từ mua, bán các công cụ tài chính vì mục đích thương mại. Tuy nhiên, các 

khoản lãi và lỗ này cần được trình bày riêng biệt nếu quy mô, tính chất hoặc tác 

động của chúng yêu cầu phải được trình bày riêng biệt theo quy định của ChuNn 

mực “Lãi, lỗ thuần trong kỳ, các sai sót cơ bản và các thay đổi trong chính sách 

kế toán”. 
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- Có thể so sánh: Các thông tin bằng số liệu trong BCTC nhằm để so sánh giữa 

các kỳ kế toán phải được trình bày tương ứng với các thông tin bằng số liệu 

trong BCTC của kỳ trước. Các thông tin so sánh cần phải bao gồm cả các thông 

tin diễn giải bằng lời nếu điều này là cần thiết giúp cho những người sử dụng 

hiểu rõ được BCTC của kỳ hiện tại. Khi thay đổi cách trình bày hoặc cách phân 

loại các khoản mục trong BCTC, thì phải phân loại lại các số liệu so sánh (trừ 

khi việc này không thể thực hiện được) nhằm đảm bảo khả năng so sánh với kỳ 

hiện tại, và phải trình bày tính chất, số liệu và lý do việc phân loại lại. Nếu 

không thể thực hiện được việc phân loại lại các số liệu tương ứng mang tính so 

sánh thì DN cần phải nêu rõ lý do và tính chất của những thay đổi nếu việc phân 

loại lại các số liệu được thực hiện. Trường hợp không thể phân loại lại các thông 

tin mang tính so sánh để so sánh với kỳ hiện tại, như trường hợp mà cách thức 

thu thập các số liệu trong các kỳ trước đây không cho phép thực hiện việc phân 

loại lại để tạo ra những thông tin so sánh, thì DN cần phải trình bày tính chất của 

các điều chỉnh lẽ ra cần phải thực hiện đối với các thông tin số liệu mang tính so 

sánh. ChuNn mực “Lãi, lỗ thuần trong kỳ, các sai sót cơ bản và các thay đổi 

trong chính sách kế toán" đưa ra quy định về các điều chỉnh cần thực hiện đối 

với các thông tin mang tính so sánh trong trường hợp các thay đổi về chính sách 

kế toán được áp dụng cho các kỳ trước. 

 

Việc thuyết minh BCTC phải căn cứ vào yêu cầu trình bày thông tin quy định trong 

các CMKT. Các thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu 

đúng thực trạng tình hình tài chính của DN. Khi đọc BCTC, NĐT cần lưu ý có 

những thông tin rất quan trọng, chỉ có thể tìm thấy được trong phần thuyết minh 

BCTC. NĐT nên tập trung vào những ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh 

trong năm của DN và đặc biệt chú ý đến các ảnh hưởng trọng yếu. Thông tin bổ 

sung cho các khoản mục trong BCTC. Những thông tin khác nằm ở cuối báo cáo 

thuyết minh,  các khoản nợ tiềm tàng, các cam kết có giá trị lớn, sự kiện phát sinh 
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sau ngày kết thúc niên độ, thông tin các bên liên quan, thông tin về khả năng hoạt 

động liên tục, các điều chỉnh hồi tố... 

 

Theo Luật chứng khoán số 70/2006/QH1, quy định tất cả BCTC năm phải được 

kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận nhằm đảm bảo tính minh bạch, 

khách quan của báo cáo. 

 

Điều 100. Đối tượng và phương thức CBTT 

-   Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng, CTCK, công ty quản lý 

quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, SGDCK, TTGDCK có nghĩa vụ CBTT đầy đủ, 

chính xác, kịp thời theo quy định của Luật này 

 

2.3. Thực trạng cung cấp TTKT các công ty niêm yết trên TTCK VN 

Hiện nay các công ty niêm yết đều lập BCTC theo Quyết định số 15, gồm 4 báo cáo 

chính: 

-    Bảng CĐKT 

-    Báo cáo KQHĐSXKD 

-    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

-    Thuyết minh BCTC 

Về cơ bản thì các công ty niêm yết đã lập báo cáo theo quy định. Tuy nhiên, các DN 

niêm yết chưa ý thức hết về tầm quan trọng của thông tin cung cấp, không có hoặc 

rất ít phân tích và đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh, thiếu phân tích về tác 

động của tỷ giá, lạm phát, ... đến hoạt động kinh doanh, chương trình hành động của 

ban quản trị công ty để kiểm soát những tác động đó, đồng thời DN sẽ tận dụng 

được các thuận lợi và thời cơ như thế nào. 

 

Tất cả các BCTC thường niên công bố đều được kiểm toán và đã được kiểm toán 

viên đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần, chỉ một vài báo cáo có ý kiến ngoại trừ. 

Tuy nhiên, báo cáo đã được kiểm toán viên đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần thì 
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điều này có nghĩa là dựa trên các thủ tục kiểm toán, quy trình kiểm toán, kiểm toán 

viên xác nhận rằng báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết 

quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của DN dựa trên chế độ kế 

toán mà DN đang áp dụng. Thế nhưng với sự kiện của BBT, Bibica, ... và gần đây 

nhất là công bố lỗ của BVS, SSI, ...  thì lòng tin của NĐT bị sụt giảm nghiêm trọng 

cho dù báo cáo công bố đã được kiểm toán. Thời gian gần đây nhiều công ty niêm 

yết gởi văn bản xin gia hạn thời gian công bố thông tin. Việc CBTT của công ty 

niêm yết không chỉ là vấn đề bức xúc của NĐT mà còn là bài toán khó trong công 

tác quản lý thị trường của cơ quan chức năng. Nhìn chung, nhận thức về ý nghĩa của 

việc CBTT của các công ty niêm yết chưa cao mà đa phần là thực hiện theo quy 

định của TTCK, luật chứng khoán, do vậy tính hiệu quả của thông tin chưa cao. 

Ngoài BCTC đã được kiểm toán, các công ty niêm yết cũng cung cấp các thông tin 

khác về DN chẳng hạn như: 

-    Các sự kiện quan trọng trong năm tài chính 

-    Báo cáo của HĐQT 

-    Các công ty có liên quan 

-    Tổ chức và nhân sự 

-    Các dữ liệu thống kê về cổ đông công ty 

 

2.4. Khảo sát mức độ sử dụng TTKT của NĐT 

2.4.1. Mục tiêu nghiên cứu: Xuất phát từ biến động của TTCKVN trong thời gian 

qua và để đánh giá mức độ sử dụng TTKT của NĐT trong quá trình ra QĐ đầu 

tư trên TTCKVN, một trong những nguyên nhân làm cho tình hình TTCKVN 

biến động.  

2.4.2. Chọn đối tượng khảo sát: NĐT trên TTCKVN 

 

2.4.3. Thu thập phiếu khảo sát và xử lý: Số phiếu phát ra 100, số phiếu thu vào 

100 
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2.4.4. Kết quả cuộc khảo sát: 

- Với kết quả khảo sát 100 người, trong đó nhân viên ngân hàng chiếm tỷ trọng 

59% và các ngành khác là 41%, trong đó ngành tài chính 14%, kế toán 7%, sản 

xuất kinh  doanh 3%, thương mại & dịch vụ 10%, và thành phần khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Những người tham gia khảo sát có thời gian tham gia chứng khoán từ dưới 3 

tháng đến trên 3 năm.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian tham gia chứng khoán

Dưới 3 tháng 8

Dưới 6 tháng 5

Dưới 1 năm 29

Dưới 2 năm 28

Dưới 3 năm 17

Trên 3 năm 13

Thời gian tham gia chứng khoán

Trên 3 năm
13%

Dưới 3 năm
17%

Dưới 2 năm
28%

Dưới 3 tháng
8%

Dưới 6 tháng
5%

Dưới 1 năm
29%

 

Ngân hàng 59

Tài chính 14

Kế toán 7

Sản xuất kinh doanh3

Thương mạ 10

Khác 7
Kế toán

7%

Sản xuất kinh 
doanh

3%

Tài chính
14%

Thương mại 
& dịch vụ

10% Khác
7%

Ngân hàng
59%
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- Tỷ lệ những người tham gia khảo sát đầu tư vào thị trường niêm yết và OTC là 

20%,  còn 60% người còn lại thì tham gia cả hai thị trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đa số người được hỏi thì có 59 người đầu tư dài hạn và lướt sóng, 24 người đầu 

tư dài hạn và 17 chọn phương án lướt sóng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu tư vào thị trường nào?

Thị trường niêm y20

OTC 20

Cả hai 60

Đầu tư vào thị trường nào?
Thị trường 
niêm yết

20%

OTC
20%

Cả hai
60%

 

Đầu tư vào TTCK theo dạng nào?
Lướt sóng 17
Dài hạn 24
Cả hai 59

Đầu tư vào TTCK theo dạng nào?

Cả hai
59%

Dài hạn
24%

Lướt sóng
17%
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- Liên quan đến việc ra QĐ đầu tư qua kênh nào: 28 người trả lời ra QĐ thông qua 

bạn bè giới thiệu, quy mô DN 22 người, bảng cáo bạch 22 người, ý kiến chuyên 

gia 4 người, ý kiến các tổ chức nước ngoài 5 người, tổng hợp thông tin, phân 

tích ra QĐ 61 người, kinh nghiệm bản thân 16 người và không cần dựa vào cơ 

sở nào cả là 2 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ tham gia đào tạo về chứng khoán: 

� Có tham gia các khóa đào tạo: 58% 

� Không tham gia : 42% 

- Khi được hỏi về nơi đào tạo, đa số trả lời là học ở Ủy Ban Chứng Khoán và 

Trường Đại Học Kinh Tế Tp. HCM và các trung tâm khác như Học viện Kent, 

Pace, Viện Nghiên cứu Kinh Tế, và một số được tự đào tạo tại các ngân hàng và 

trung tâm chứng khoán 

 

 

 

 

 

Ra quyết định đầu tư qua kênh nào?
Bạn bè giới thi 28
Quy mô công ty 22
Bảng cáo bạ 22
Ý kiến chuyên gia 4
Ý kiến các tổ 5
Tổng hợp thông tin, phân tích, ra q61
Kinh nghiệ 16
Không cần d 2
Khác 0
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Tham gia đào tạo về CK
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Tham gia đào tạo về CK

Có
58%

Không
42%
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- Mức độ sử dụng TTKT khi ra QĐ đầu tư thì chỉ có 39% người được hỏi trả lời 

là có và 53% người trả lời là có nhưng không phải là yếu tố QĐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

- 53% người tham gia khảo sát trả lời ít quan tâm đến TTKT, 3 % không quan tâm 

và 44% người tham gia trả lời là đặc biệt quan tâm 

 

 

 

 

 

 

- Mức độ ảnh hưởng của TTKT đến QĐ đầu tư: Không ảnh hưởng: 3%, ảnh 

hưởng không đáng kể: 21%, có tính chất tham khảo: 53% và có tính chất QĐ chỉ 

23%  

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng thông tin kế toán khi ra quyết định đầu tư?
Có 39
Không 8
Có nhưng không ph53
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Mức độ quan tâm đến thông tin kế toán
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Mức độ ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định đầu tư

Không ảnh h 3
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- Đa số người tham gia khảo sát trả lời họ thường xuyên đọc BCTC đã kiểm toán 

chiếm 74 người, 18 người đọc BCTC tóm tắt năm, 41 người đọc BCTC quý, và 

38 người đọc bài phân tích của chuyên gia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Có 16 người quan tâm đến Bảng CĐKT, 36 người quan tâm đến báo cáo 

KQHĐSXKD, 12 người quan tâm đến thuyết minh BCTC, 6 người quan tâm 

đến BCLCTT và 53 người quan tâm tất cả các báo cáo trên. 
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Báo cáo tài chính tóm t18
Báo cáo tài chính 74
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- 27 người được hỏi sử dụng kỷ thuật phân tích tỷ số tài chính, 16 người sử dụng 

kỷ thuật phân tích xu hướng và 50 người sử dụng cả hai phương pháp kỷ thuật 

trên và 7 người không bao giờ phân tích  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chỉ 1% người được hỏi trả lời rất hài lòng về việc CBTT kế toán, 55% trả lời 

không có ý kiến, 15% trả lời là hoàn toàn không hài lòng và chỉ có 29% trả lời là 

hài lòng   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Việc phân tích và sử dụng các loại tỷ số khi phân tích thông tin kế toán của công 

ty niêm yết là việc làm quan trọng giúp định giá cổ phiếu và đưa ra các quyết 

định đầu tư. Qua khảo sát 100 NĐT thì mức độ sử dụng các tỷ số khi phân tích 

như sau: 

Sử dụng kỷ thuật phân tích
Phân tích tỷ 27
Phân tích xu h 16
Cả hai lọai trên 50
Chẳng bao gi 7
Lọai khác 0

Sử dụng kỷ thuật phân tích

27

1650

7 0

 

Mức độ hài lòng công bố thông tin
Hòan toàn không hài lòng15
Hài lòng 29
Rất hài lòng 1
Không ý kiế 55

Mức độ hài lòng công bố thông tin
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15%
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 Loại tỷ số sử dụng khi phân tích  

1 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu thường EPS 71 

2 Thu nhập/Vốn chủ sở hữu 68 

3 

Tỷ số giá thị trường so với lợi tức trên một cổ phiếu 

P/E 65 

4 Thu nhập/Tổng tài sản 64 

5 Tỷ số nợ/Vốn chủ sở hữu 58 

6 Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 56 

7 Tăng trưởng doanh số hàng năm 49 

8 Tỷ số thanh toán ngắn hạn 48 

9 Tỷ suất sinh lợi cổ tức 45 

10 Tỷ số nợ dài hạn/Vốn dài hạn 41 

11 Giá trị vốn thị trường với giá trị vốn sổ sách 40 

12 Tỷ số thanh toán nhanh 38 

13 Tỷ số nợ 37 

14 Tỷ suất lợi nhuận thuần 37 

15 Nợ vay/vốn (Gearing) 34 

16 Khả năng thanh toán dài hạn 32 

17 Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần thường (ROCE) 32 

18 

Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên giá thị trường cổ phần 

(Earnings Yield-EY) 31 

19 Vòng quay tiền 29 

20 Hệ số thanh toán lãi vay 24 

21 Số ngày tồn kho 23 

22 Lợi nhuận ròng biên tế bình quân 23 

23 Lợi nhuận hoạt động kinh doanh biên tế bình quân 22 

24 Vòng quay tài sản cố định 21 

25 Tỷ suất nợ trên vốn cổ đông 20 
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26 Số ngày thu tiền 19 

27 Tỷ số thanh toán cổ tức 19 

28 Tỷ số khoảng cách an toàn 18 

29 Lợi nhuận gộp biên tế bình quân 18 

30 Số ngày trả tiền 16 

31 Tỷ suất cổ phần thường 16 

32 Tỷ suất cổ phần ưu đãi 15 

33 Tỷ suất vốn luân chuyển 13 

34 Hệ số thanh toán lãi vay bằng tiền mặt 11 

35 Hệ số khả năng đáp ứng tiền mặt 11 

36 Thu hồi tiền mặt/tổng tài sản 10 

37 Tỷ số thanh toán ngân lưu 9 

38 Tỷ số bù đắp cổ tức 7 

39 Tỷ suất trái phiếu 5 

40 Vốn lưu động ròng 1 

 

Kết quả cho thấy NĐT quan tâm nhiều đến các tỷ số EPS, Thu nhập/Vốn chủ sở 

hữu, tỷ số P/E, Thu nhập/Tổng tài sản, Tỷ số nợ/Vốn chủ sở hữu, Tỷ suất lợi nhuận 

từ hoạt động kinh doanh. 

1 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu thường EPS 71 

2 Thu nhập/Vốn chủ sở hữu 68 

3 

Tỷ số giá thị trường so với lợi tức trên một cổ phiếu 

P/E 65 

4 Thu nhập/Tổng tài sản 64 

5 Tỷ số nợ/Vốn chủ sở hữu 58 

6 Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 56 
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2.4.5. Kết luận chung về cuộc khảo sát: 

-   TTKT là nguồn thông tin tham khảo quan trọng khi NĐT thực hiện QĐ đầu tư. 

Tuy nhiên, TTCK Việt Nam còn non trẻ và số lượng NĐT được đào tạo không 

nhiều, hơn nữa việc cung cấp TTKT chỉ thực hiện theo quy định CBTT nên mức 

độ sử dụng TTKT khi ra QĐ đầu tư còn thấp mặc dù NĐT rất quan tâm vào 

TTKT. TTKT nhưng hiện nay chưa rõ ràng, minh bạch, đa số NĐT mong muốn 

là được cung cấp thông tin minh bạch. 

 

- NĐT trên thị trường chỉ có hai dạng là đầu tư dài hạn và lướt sóng. Đa số NĐT 

lướt sóng chỉ thực hiện hành vi mua bán khi có sự chênh lệch giá. Họ rất ít khi 

nghiên cứu kỹ tình hình hoạt động và tiềm năng phát triển của DN. Động cơ 

mua bán thường theo xu hướng của thị trường và luôn đi ngược lại so với NĐT 

dài hạn, giá cổ phiếu càng tăng thì càng mua, càng giảm thì càng bán. Đây là 

dấu hiệu của tâm lý hay hành vi bầy đàn. Những NĐT lướt sóng rất nhạy cảm 

với thông tin, hầu như các thông tin vừa qua đều ảnh hưởng đến QĐ đầu tư của 

họ. Với thị trường biến động trong thời gian qua, NĐT lướt sóng cũng có người 

lời nhưng cũng có người lỗ.  

 

- Mặc dù cỡ mẫu khảo sát không lớn nhưng đối tượng nhắm đến là những người 

hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán là 80% và trong số đó thì 

có khoảng 52% được đào tạo các khóa học về chứng khoán tuy nhiên họ ra QĐ 

đầu tư chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm bản thân 61%, bạn bè giới thiệu 28%. Họ 

không hoàn toàn dựa vào TTKT để ra QĐ đầu tư: 53% người khảo sát trả lời là 

có sử dụng thông tin nhưng không phải là yếu tố QĐ chỉ có tính chất tham khảo 

và cũng 53% người khảo sát trả lời là ít quan tâm đến TTKT. 

 

- Việc CTCP Bông Bạch Tuyết (BBT) hoạt động thua lỗ nhưng BCTC kiểm toán 

cho thấy lãi đã gây nhiều lo lắng cho NĐT. Với một hệ thống văn bản quy định 

các chuNn mực kế toán, kiểm toán tương đối đầy đủ, vì sao lại để xảy ra trường 
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hợp như vậy? Qua thực tế cuộc khảo sát có thể kết luận rằng NĐT trên TTCK 

VN hiện nay rất quan tâm đến TTKT nhưng hiện nay đa số họ không tin tưởng 

vào TTKT do TTKT công bố chưa rõ ràng minh bạch và do đó họ không dựa 

vào TTKT để ra QĐ đầu tư, mà chủ yếu là họ đầu tư theo cảm tính bầy đàn theo 

xu hướng thị trường hoặc theo vết của cổ đông lớn, NĐT ngoại… Đầu tư tâm lý 

được quan tâm rất nhiều hiện nay. Phương pháp này nhận thấy rằng rất nhiều 

NĐT hành động một cách không lý giải được. Thị trường phản ứng lại bằng tác 

động của các NĐT. Những hành động có thể là quá tự tin vào thị trường, tiếc về 

những QĐ đầu tư, phản ứng quá mạnh với thua lỗ. Yêu cầu TTKT công bố phải 

minh bạch, tin cậy. 

 

2.5. Thông tin hiện hữu mà VINAMILK, REE, ABBOTT, ELECTROLUX  

cung cấp cho NĐT                                                  

DN Cổ Phần Cơ Điện Lạnh – Ree cùng với Công ty Cáp Vật Liệu Viễn Thông 

(SAM) là 2 cổ phiếu duy nhất niêm yết trong phiên giao dịch đầu tiên của TTCK 

VN ngày 28-07-2000, Ree có bề dày kinh nghiệm CBTT trên TTCK VN hơn 8 năm. 

Electrolux là một tập đoàn hàng đầu thế giới hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp 

điện, ngành gần tương đồng với Ree. 

DN Cổ Phần Sữa Việt Nam – Vinamilk tham gia sàn giao dịch vào tháng 06/2006 

với vốn điều lệ 1.590 tỷ đồng là công ty có vốn lớn nhất thị trường cổ phiếu niêm 

yết lúc bấy giờ. Và hiện nay Vinamilk đang chuNn bị thủ tục để tiến hành phát hành 

và niêm yết trên TTCK Singapore trong năm nay. Ngoài ra, Vinamilk cũng nhận 

được giải ba trong cuộc thi bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2007. 

Abbott Labs: Global Health Care & Medical Research là công ty niêm yết trên 

TTCK New York và sữa là một trong những mặt hàng chủ lực của công ty.  

 

2.5.1. Vinamilk 

-   Thông tin doanh nghiệp: 
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Vinamilk thành lập từ năm 1976, cổ phần hóa năm 2003, niêm yết vào tháng 

06/2006 và trở thành một trong 3 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn 

hiện nay. Vinamilk đang chuNn bị thủ tục để tiến hành phát hành và niêm yết 

trên SGX (Singapore) trong năm 2008. 

Vinamilk dẫn đầu thị trường sữa Việt Nam về cả thương hiệu, quy mô và thị 

phần. Công ty hiện có trên 200 chế phNm từ sữa với các nhóm sản phNm chính 

gồm sữa đặc, sữa tươi – sữa chua uống, sữa bột – bột dinh dưỡng, nhóm sản 

phNm đông lạnh, nước giải khát, … lần lượt chiếm khoảng 37 – 90% thị phần cả 

nước, tùy từng nhóm hàng. Hệ thống phân phối được tổ chức khá bài bản và 

rộng khắp toàn quốc. Ngoài ra, sản phNm cũng được xuất khNu đến nhiều nước 

trên thế giới. 

Vinamilk hiện có 11 nhà máy chế biến sữa, 01 nhà máy sản xuất cà phê Sài Gòn, 

02 công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư bất động sản, và Công ty TNHH 

MTV Bò sữa Quốc Tế. 

Với định hướng phát triển thành một tập đoàn thực phNm, Vinamilk đang mở 

rộng kinh doanh sang các sản phNm khác như cà phê (Moment), bia (liên doanh 

với SABMiller). Bên cạnh đó Vinamilk cũng đa dạng hóa hoạt động thông qua 

đầu tư tài chính. 

 

-    Công bố thông tin: 

      Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 (năm kế hoạch) 

-   Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2007: doanh thu, LNST và tốc độ tăng 

trưởng DT, LNST (4 năm), các chỉ số hiệu quả: Lợi nhuận gộp / Doanh thu 

thuần; Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần; LNST / Doanh thu 

thuần 

- Báo cáo giám sát tổng giám đốc của HĐQT: tình hình thực hiện kế hoạch kinh 

doanh 

-  Báo cáo của BKS: tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2007; so sánh 

các chỉ tiêu này với năm 2006; tóm tắt tình hình tài chính của DN; các điều 
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chỉnh hồi tố do việc thay đổi chính sách kế toán; xem xét mức độ thực hiện các 

khoản đầu tư của từng dự án: kế hoạch đầu tư, kế hoạch giải ngân, thực hiện 

trong năm và mức độ hoàn thành kế hoạch; tình hình tuân thủ và KSNB 

-   Phê chuNn của đại Hội đồng cổ đông: BCTC và báo cáo của BKS về hoạt động 

năm 2007; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007; kế hoạch năm 2008; tổng 

quan dự báo tình hình kinh tế năm 2008: tốc độ tăng trưởng, lạm phát, giá 

nguyên vật liệu, lãi suất, tỷ giá, thuế suất nhập khNu nguyên vật liệu chính và 

thành phNm, thuế suất thuế TNDN; kế hoạch kinh doanh năm 2008; kế hoạch 

phân phối lợi nhuận năm 2008; kế hoạch giải ngân cho các khoản đầu tư mới 

trong năm 2008; lựa chọn DN kiểm toán cho năm tài chính 2008; phê duyệt việc 

tăng vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

       

      Báo cáo thường niên  

-    Tầm nhìn và sứ mệnh 

-    Thông điệp của Chủ tịch HĐQT: kết quả tài chính: 2 chỉ tiêu cơ bản: Doanh thu 

thuần và LNST: lượng tương đối giữa năm báo cáo và năm trước năm báo cáo; 

cổ tức: Đề nghị mức chia cổ tức năm báo cáo, so sánh sự tăng trưởng mức chi 

trả cổ tức trong 4 năm; kế hoạch niêm yết ở thị trường nước ngoài; trách nhiệm 

và kiểm toán 

-    Quản trị rủi ro: rủi ro ngoại tệ; rủi ro về tính thanh khoản; rủi ro nợ tín dụng; tin 

cậy vào Nhân sự quản lý chủ chốt; rủi ro thị trường xuất khNu 

-    Tóm tắt hoạt động kinh doanh 

- BCTC (báo cáo kiểm toán): thông tin về DN; trách nhiệm của Ban Tổng Giám 

đốc đối với các BCTC hợp nhất và BCTC riêng; phê chuNn BCTC hợp nhất và 

BCTC riêng; báo cáo kiểm toán độc lập gửi các cổ đông: trách nhiệm của Ban 

Tổng Giám đốc đối với BCTC hợp nhất và BCTC riêng; Trách nhiệm của kiểm 

toán viên; Ý kiến của kiểm toán viên; Bảng CĐKT; các chỉ tiêu ngoài bảng 

CĐKT; Kết quả hoạt động kinh doanh; BCLCTT; thuyết minh BCTC; đặc điểm 
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hoạt động của DN: trình bày các hoạt động chủ yếu của DN kể cả công ty con; 

chuNn mực và chế độ kế toán áp dụng 

 

2.5.2. Ree 

- Thông tin doanh nghiệp:  

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh được thành lập từ năm 1977 với tên gọi ban đầu 

là Xí nghiệp quốc doanh Cơ Điện Lạnh, thuộc sở hữu nhà nước. Năm 1993, xí 

nghiệp được cổ phần hóa chuyển thành công ty cổ phần với mức vốn điều lệ 16 

tỷ đồng và khoảng 300 lao động.  

Các mảng hoạt động kinh doanh chính bao gồm: dịch vụ cơ điện cho các công 

trình công nghiệp, thương mại và dân dụng – sản xuất máy điều hòa không khí, 

sản phNm gia dụng, tủ điện và sản phNm cơ khí công nghiệp – phát triển và khai 

thác bất động sản – đầu tư chiến lược và theo định hướng sắp tới REE sẽ đầu tư 

phát triển sản xuất kinh doanh trong ngành điện, nước và khai khoáng. 

Là một trong hai DN đầu tiên được chọn niêm yết trên TTCK VN do thành tích 

hoạt động hiệu quả, Ree đã có sự phát triển cùng với thị trường và hiện đang 

hoạt động với vốn điều lệ 575 tỷ đồng và hơn 1.400 lao động, hoạt động kinh 

doanh có sự tăng trưởng vượt bậc theo thời gian. 

 

-    Thông tin công bố trong báo cáo thường niên: 

Phát biểu của Chủ tịch HĐQT: kết quả doanh thu và lợi nhuận kỳ báo cáo, so 

sánh tốc độ tăng trưởng so với năm trước; định hướng các mảng hoạt động 

2007-2010; đề cập đến bối cảnh hiện tại nền kinh tế thế giới có những chuyển 

biến bất ổn (đặc biệt là xu hướng tăng giá và lạm phát) và sẽ ít nhiều ảnh hưởng 

đến sức khỏe nền kinh tế Việt Nam; Phân tích các hoạt động kinh doanh 2007; 

đánh giá doanh thu thực hiện so với doanh thu kế hoạch và năm trước, lợi nhuận 

trước thuế thực hiện so với lợi nhuận trước thuế kế hoạch và năm trước; thống 

kê doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo từng ngành; đầu tư chiến lược; cổ tức; 

chương trình cổ phiếu thưởng cho nhân viên; mục tiêu phát triển 2008 
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Báo cáo của HĐQT: kết quả hoạt động kinh doanh và cổ tức: Lợi nhuận thuần 

sau thuế; tổng kết việc chi trả cổ tức trong năm 

BCTC hợp nhất: bảng CĐKT tài chính hợp nhất; báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh hợp nhất; báo cáo lưu chuyển tiền hợp nhất; thuyết minh BCTC hợp nhất 

 

2.5.3. Abbott Laboratories (ABT) 

-    Thông tin doanh nghiệp: 

Abbott là công ty chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp các sản 

phNm dinh dưỡng, dược phNm và các thiết bị chNn đoán y khoa chất lượng cao. 

Trong nhiều năm qua, Abbott đã đóng góp nhiều cho ngành y tế thông qua việc 

tổ chức các hội thảo khoa học để cung cấp và cập nhật các kiến thức chuyên 

ngành cho giới y khoa tại Việt Nam. Ngày nay, Abbott hiện diện tại hơn 130 

quốc gia trên thế giới với 65.000 nhân viên. 

Các sản phNm dinh dưỡng cao cấp của Abbott được đông đảo người tiêu dùng 

tín nhiệm. Các sản phNm dinh dưỡng nhi hàng đầu hiện có tại Việt nam gồm 

Similac Advance IQ, Gain Advance IQ, Gain Plus Advance IQ, Grow Advance 

IQ, Grow School. Những sản phNm dinh dưỡng đặc biệt gồm có Pediasure BA 

(cho trẻ biếng ăn, trẻ có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt), Ensure Gold (giúp tăng 

cường sức khỏe cho người cao tuổi, giúp người ốm chóng hồi phục), Glucerna 

SR (dành cho người bệnh tiểu đường), Prosure (dành cho người bệnh ung thư)... 

Abbott luôn cam kết đem những tiến bộ khoa học mới nhất để chăm sóc sức 

khỏe con người. 

-    Thông tin công bố trong báo cáo thường niên: 

• Thư gởi cổ đông: trình bày thành tựu đạt được, điểm mạnh, đa dạng sản 

phNm; tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần; tốc độ tăng trưởng cổ tức bằng 

tiền trên cổ phiếu; tốc độ tăng trưởng đầu tư nghiên cứu phát triển; (các dữ 

liệu này được trình bày trên cơ sở dữ liệu 5 năm); tỷ trọng các hoạt động 
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chính trong doanh thu; giới thiệu cảm nhận của khách hàng về sản phNm; 

bước đột phá sản phNm chăm sóc y tế và các cam kết bảo vệ môi trường…;  

• BCTC; BCTC hợp nhất và thuyết minh BCTC: Hợp nhất báo cáo đầu tư của 

cổ đông: Báo cáo này Việt Nam không có; tóm tắt chính sách kế toán chính, 

thông tin tài chính bổ sung, nợ và chính sách tín dụng, hợp nhất báo cáo, 

chuyển giao công nghệ và các nghiệp vụ liên quan, lợi thế thương mại và tài 

sản vô hình, …; 

• Báo cáo HĐQT về KSNB BCTC;  

• Báo cáo kiểm toán độc lập;  

• Công cụ tài chính và Quản trị rủi ro;  

• Tổng quan về tình hình tài chính;  

• Tóm tắt dữ liệu tài chính chọn lọc: số liệu trong bảy năm liên tiếp (Phụ lục 4) 

• Ban giám đốc và cộng sự;  

• Cổ đông và thông tin về DN; 

• Xác nhận của CEO và CFO về BCTC theo quy định của Ủy ban chứng 

khoán New York. 

 

2.5.4. Electrolux 

-    Thông tin doanh nghiệp: 

Tập đoàn Electrolux là nhà sản xuất lớn nhất thế giới về các sản phNm điện như 

tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, máy lạnh, … Trong năm 1999, doanh thu của 

Electrolux là 23 triệu USD với lực lượng lao động lên đến 93.000 người. Mỗi 

năm, khoảng 55 triệu sản phNm của Electrolux được bán ra trên 150 quốc gia. 

Dòng Electrolux Thụy Điển gồm các sản phNm như Electrolux, AEG, Zamussi, 

Frigidaire, Eureka và Husavarna. 

Sau thành công đầu năm 2001 về các thiết bị phổ biến trong thị trường tiêu dùng, 

sản phNm Home Electrolux là thiết bị được sử dụng rộng rãi trong các gia đình ở 

Úc. Với thị phần lớn nhất ở Úc, doanh thu của Electrolux lên tới 1 tỷ USD trong 

khu vực này. 
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Máy hút bụi “Robot” Electrolux có tên trong Sách kỷ lục Guinness. 

 

- Thông tin trên báo cáo thường niên: 

• Báo cáo của CEO: báo cáo doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo thị trường,  

theo dòng sản phNm; triển vọng năm 2008: tái cấu trúc để gia tăng lợi thế 

cạnh tranh, điều chỉnh cấu trúc vốn: mua lại cổ phiếu quỹ; 

• BCKQHĐSXKD hợp nhất: ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá, thu nhập trong kỳ 

và lãi cơ bản trên cổ phần, giá trị tăng thêm, yếu tố ảnh hưởng khác: thu nhập 

hoạt động bao gồm các yếu tố ảnh hưởng phí tái cấu trúc cho việc đóng cửa 

nhà máy, chương trình cắt giảm chi phí ở châu Âu: cắt giảm 400 nhân 

viên,…; 

• Vốn hoạt động và tài sản thuần; 

• Bảng CĐKT hợp nhất; 

• Thay đổi vốn chủ sở hữu; 

• Lưu chuyển tiền tệ: dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, chi phí nghiên 

cứu và phát triển; 

• Đánh giá rủi ro: rủi ro hoạt động, rủi ro về hoạt động tài chính, rủi ro lãi suất 

tiền vay và quỹ thanh toán, rủi ro tài chính liên quan đến yêu cầu vốn của tập 

đoàn, rủi ro tỷ giá hối đoái trong thu nhập và đầu tư của đại lý, rủi ro về giá 

cạnh tranh ảnh hưởng đến chi phí nguyên vật liệu và thiết bị dùng cho sản 

xuất, rủi ro tín dụng liên quan đến hoạt động tài chính và thương mại, Ban 

giám đốc tập đoàn đã lập ra chính sách và kế hoạch để quản lý và kiểm soát 

những rủi ro trên;  

• Thuyết minh BCTC: IFRS cũng như thừa nhận của Hiệp hội kế toán châu Âu, 

nguyên tắc áp dụng khi lập báo cáo hợp nhất, DN liên kết, giao dịch giữa các 

DN liên kết, đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ, báo cáo bộ phận, 

phương pháp ghi nhận doanh thu, chi phí vay, thuế, tài sản cố định vô hình, 

lợi thế thương mại, nhãn hiệu, chi phí phát triển sản phNm, … 

• Quản trị rủi ro tài chính; 
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• Thù lao Ban giám đốc, chủ tịch và thành viên HĐQT; 

• Báo cáo kiểm toán; 

• Thống kê dữ liệu 11 năm (Phụ lục 5): doanh thu thuần và thu nhập, khấu hao, 

lợi nhuận hoạt động, thu nhập sau đầu tư tài chính, thu nhập trong kỳ, dòng 

tiền, thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao, dòng tiền từ hoạt động kinh 

doanh không gồm tài sản hoạt động và nợ, thay đổi tài sản hoạt động và nợ, 

dòng tiền từ hoạt động, dòng tiền từ đầu tư có gồm chi phí vốn, dòng tiền từ 

hoạt động và đầu tư, dòng tiền hoạt động, cổ tức, mua lại cổ phiếu quỹ, tỷ lệ 

chi phí vốn trên doanh thu, tỷ suất biên tế, tỷ suất lãi hoạt động, thu nhập sau 

thu nhập tài chính trên doanh thu thuần, tỷ suất thu nhập trước lãi vay, thuế 

và khấu hao; 

• Các tỷ số chính: tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất sinh lợi trên tài 

sản thuần, tỷ lệ tài sản thuần trên doanh thu thuần, tỷ suất hàng tồn kho trên 

doanh thu thuần, tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ số đảm bảo thanh toán lãi 

vay, tỷ suất cổ tức trên vốn chủ sở hữu; 

• Thống kê số liệu 10 năm về cổ phần; 

• KSNB và đánh giá rủi ro; 

• Kiểm toán độc lập; 

• Ban giám Đốc và HĐQT. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

- TTKT có vai trò QĐ giá chứng khoán. Thị trường có thông tin minh bạch và đầy 

đủ sẽ hình thành nên giá chứng khoán hợp lý và tạo được niềm tin của công 

chúng vào TTCK. Nhận thức được tầm quan trọng của TTKT, BTC và chính 

phủ đều có mục tiêu làm cho hoạt động của thị trường minh bạch và cạnh tranh 

hơn. (QĐ 898/QĐ-BTC ngày 20-02-2006 của BTC về việc ban hành “Kế họach 

phát triển TTCKVN 2006-2010). Sự chính xác và minh bạch của TTKT được 

công bố của các DN niêm yết ảnh hưởng đến lợi ích của NĐT.  
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- Qua khảo sát 100 NĐT tham gia TTCK VN, thì đa số nhà đầu tư đều rất quan 

tâm đến TTKT và kỳ vọng vào sự minh bạch, trung thực của dữ liệu. Mặc dù 

hiện nay, thì họ chưa tin tưởng lắm vào số liệu được công bố. Sự kỳ vọng của 

NĐT sẽ là mục tiêu của BTC, UBCKNN và công ty niêm yết trong thời gian 

hiện tại và tương lai. BTC nghiên cứu và ban hành CMKT phù hợp điều kiện thị 

trường VN và chuNn mực, thông lệ quốc tế, UBCKNN nghiên cứu, chỉnh sửa 

Luật chứng khoán, ban hành quy chế CBTT đầy đủ, chi tiết hơn nhằm giúp DN 

dễ dàng đáp ứng và cũng nhằm bảo vệ NĐT, DN thì phải tập trung, nhận thức 

cao hơn về việc cung cấp thông tin minh bạch, trung thực cho NĐT. 
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ NÂNG CAO TÍNH HỮU DỤNG CỦA 

THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐỐI VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐNNH CỦA NHÀ ĐẦU 

TƯ TRÊN THN TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

3.1. Quan điểm và định hướng hoàn thiện hệ thống TTKT để nâng cao tính 

hữu dụng cho người sử dụng 

3.1.1. Quan điểm: 

- TTKT phải phản ánh trung thực tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của 

DN trong lĩnh vực kinh doanh, bất kỳ một quyết định quản trị, kinh doanh nào 

cũng đều phải dựa trên cơ sở các thông tin minh bạch, đáng tin cậy thì mới hạn 

chế được rủi ro và mang lại hiệu quả đầu tư cao. Đối với NĐT chứng khoán thì 

TTKT phản ánh trung thực tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của DN 

được xem là vô cùng quan trọng và mang tính quyết định về hiệu quả của đầu tư 

chứng khoán. Thiếu thông tin hoặc thông tin không đáng tin cậy về các công ty 

niêm yết thì độ rủi ro các quyết định của NĐT sẽ rất lớn nếu không nói là có thể 

bị thất bại trừ tính may rủi. Từ quan điểm này, yêu cầu đặt ra với công ty niêm 

yết, công ty kiểm toán, UBCKNN: 

� Công ty niêm yết: phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và tính minh 

bạch đối với việc lập và CBTT trên TTCK. Theo Luật Phòng chống tham 

nhũng, việc cung cấp các thông tin không đúng sự thật để trục lợi thì những 

người, tổ chức cung cấp thông tin không trung thực, không hợp lý, một mặt 

phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, mặt khác phải 

chịu trách nhiệm về kinh tế do những hậu quả do mình gây ra. Như vậy, 

trong bất kì trường hợp nào những thiệt hại của các nhà đầu tư, của các bên 

có liên quan đến tính minh bạch các thông tin tài chính của các công ty niêm 

yết công khai thì chính công ty niêm yết và các cá nhân có liên quan nói trên 

phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này. 

 

� Công ty kiểm toán: công ty kiểm toán đưa ra nhận xét không thích hợp gây 

thiệt hại cho NĐT hoặc các bên liên quan thì sau khi thu hồi thiệt hại từ công 
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ty niêm yết, phần thiệt hại còn lại các tổ chức kiểm toán độc lập và kiểm toán 

viên thực hiện dịch vụ kiểm toán phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

cao nhất không quá 7 lần phí kiểm toán (Nghị định 105/CP). 

 

� UBCKNN: chịu trách nhiệm trực tiếp về quản lý đối với các hoạt động của 

TTCK nói chung và việc minh bạch hóa các thông tin công bố trên TTCK 

nói riêng. UBCKNN thực hiện quyền kiểm tra, giám sát chặt chẽ về tính 

minh bạch các thông tin của các công ty niêm yết và xử lý các công ty vi 

phạm.  

 

- TTKT phải phù hợp với chuNn mực và thông lệ quốc tế: Hệ thống chuNn mực kế 

toán, kiểm toán Việt Nam ban hành chưa cập nhật kịp thời với hệ thống chuNn 

mực quốc tế đã thay đổi. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là BTC phải cập nhật hệ thống 

chuNn mực kế toán, kiểm toán cho phù hợp với chuNn mực và thông lệ quốc tế 

đã thay đổi và phù hợp với nền kinh tế thị trường Việt Nam nhằm đạt được sự 

công nhận của quốc tế về chất lượng TTKT, đặc biệt là ngày càng có nhiều NĐT 

nước ngoài tham gia vào TTCK VN. 

 

- TTKT phải đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của NĐT: nhà đầu tư ngắn hạn, 

nhà đầu tư dài hạn, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư lướt sóng, nhà đầu tư có 

kiến thức nhất định về chứng khoán, ... 

 

- TTKT phải có sự thích ứng với sự biến động của nền kinh tế trong giai đoạn 

phát triển và hội nhập: hiện nay, tất cả các công ty kể cả công ty niêm yết áp 

dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-

BTC ngày 20/03/2006. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp hoạt động mang tính 

chất đặc thù, không thể áp dụng hết theo Quyết định 15 được thì áp dụng theo 

một số thông tư hướng dẫn bổ sung.  Theo chuNn mực kế toán quốc tế thì có ban 

hành một số chuNn mực áp dụng riêng cho lĩnh vực chứng khoán như chuNn mực 
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32, 39 về công cụ tài chính, do vậy BTC cần cập nhật, hướng dẫn phù hợp với 

xu hướng và phát triển. 

 

3.1.2. Định hướng  

3.1.2.1. Hoàn thiện nội dung thông tin được công bố:  

- Việt Nam đang trong quá trình hội nhập về TTCK. Mục tiêu là xây dựng một 

TTCK phát triển bền vững về quy mô và chất lượng hoạt động nhằm tạo ra kênh 

huy động vốn trung và dài hạn cho đầu tư, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc thị 

trường nhằm đạt được sự hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch và bảo vệ 

NĐT, có khả năng liên kết và mở rộng thị trường ở bình diện quốc tế. 

- Để hoàn thiện nội dung thông tin được công bố thì cơ quan ban hành quy định 

CBTT phải học tập kinh nghiệm của các nước, chọn lọc và dung hòa quy định 

hiện hữu của Việt Nam nhằm hoàn thiện nội dung công bố phù hợp thông lệ 

quốc tế, tạo điều kiện cho các công ty niêm yết niêm yết ở TTCK khu vực và thế 

giới. 

 

3.1.2.2. Cải thiện điều kiện về chất lượng thông tin kế toán công bố:  

- Nâng cao chất lượng thông tin kế toán công bố nhằm làm tăng giá trị của công 

ty.  

- Vai trò của ban quản trị công ty đối với trách nhiệm cải thiện điều kiện và nâng 

cao chất lượng thông tin kế toán công bố. 

 

3.2. Các giải pháp cụ thể để nâng cao tính hữu dụng 

3.2.1. Giải pháp về nội dung trình bày 

3.2.1.1. Thông tin kế toán: 

-   Tình hình hoạt động kinh doanh: DN nên công bố các thông tin về nguyên liệu 

chính, nguồn cung cấp nguyên liệu, thị phần, khả năng cạnh tranh so với đối thủ, 

lợi thế của DN. 
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-   Phân tích và đánh giá thông tin công bố: Các báo cáo DN công bố chỉ đáp ứng 

yêu cầu là cung cấp thông tin, rất ít báo cáo đề cập đến việc phân tích và đánh 

giá kết quả hoạt động và phân tích triển vọng tương lai. DN nên phân tích, đánh 

giá các tác động tích cực và tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt 

trong bối cảnh Việt Nam hiện nay: nhà nước điều tiết vĩ mô để kiềm chế lạm 

phát, TTCK biến động rất lớn, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường 

ngoại hối, thị trường vàng khó dự đoán thậm chí đối với các chuyên gia. Với bối 

cảnh này thì DN phải đối đầu thách thức và mang lại cơ hội nào cho DN. Việc 

phân tích một cách chi tiết và logic các chỉ số tài chính không chỉ giúp tăng thêm 

minh bạch trong báo cáo, mà còn thể hiện sự am hiểu cũng như khả năng quản 

trị tài chính của lãnh đạo DN. 

 

-    Báo cáo vốn cổ phần của cổ đông: Báo cáo này rất quan trọng với cổ đông, vì nó 

cung cấp thông tin, nguyên nhân gây ra những biến động của các tài khoản trong 

vốn cổ phần. Vốn cổ phần tăng lên, giảm xuống là do phát hành, do sự gia tăng 

của lợi nhuận giữ lại hay do việc mua lại cổ phiếu. Thay đổi trong thu nhập giữ 

lại là rất quan trọng vì nó thể hiện sự liên kết giữa bảng báo cáo thu nhập và 

bảng CĐKT. Cổ tức thường được chi trả từ lợi nhuận giữ lại nên số dư của tài 

khoản này cho thấy giới hạn trên đối với khoản chi trả cổ tức. Đặc biệt, các tài 

khoản quỹ: quỹ phúc lợi và khen thưởng, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự 

phòng tài chính, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Các quỹ này tuy nằm trên bảng 

CĐKT thuộc về phần nguồn vốn chủ sở hữu, song lại được sử dụng cho mục 

đích khác không dành cho cổ đông. Chẳng hạn, quỹ dự phòng tài chính được sử 

dụng để bù đắp những tổn thất tài chính quá lớn hoặc những tổn thất không được 

hạch toán vào chi phí chịu thuế như phạt vi phạm hợp đồng, phạt lãi vay..., quỹ 

này thường được các nhà quản lý sử dụng nhằm che đậy những yếu kém trong 

việc điều hành. Do đó, việc phân tích báo cáo này giúp NĐT hiểu rõ hơn về tình 

hình kinh doanh của DN. 
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-   Các khoản đầu tư dưới 20% vốn cổ phần vào DN khác: Kế toán Việt Nam hướng 

dẫn ghi theo giá gốc (trừ các quỹ đầu tư, các CTCK được ghi theo giá thị 

trường) mà không ghi theo giá thị trường như CMKT quốc tế. Điều này làm cho 

lãi của những DN có khoản đầu tư tài chính lớn sẽ có sự chênh lệch lớn so với 

cách tính lãi theo chuNn mực quốc tế, và nó không phản ánh đúng giá trị tài sản 

của DN. 

 

-   Tính đúng lãi trên mỗi cổ phiếu (EPS): CMKT quốc tế IAS 33 và CMKT Việt 

Nam số 30 (CMKT 30): 

 

  EPS = 

 

Tuy nhiên, theo cách tính tại QĐ số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28-12-2005 và 

thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20-03-06 hướng dẫn CMKT 30, thì lợi nhuận 

chia cho cổ đông chưa trừ các quỹ như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài 

chính, quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Quỹ khen 

thưởng phúc lợi dùng để khen thưởng ban quản trị khi điều hành DN có hiệu quả, 

có những đóng góp nhất định hoặc thưởng cho người lao động đã có những nỗ 

lực trong công việc. Tỷ lệ trích lập do ĐHĐCĐ quyết định. Do vậy, cổ đông 

không được thụ hưởng quỹ này. Theo hướng dẫn kế toán Việt Nam hiện hành, 

tổng số lãi dành cho cổ đông chỉ thuần túy là lãi thuần sau thuế trừ đi cổ tức của 

cổ phiếu ưu đãi mà không trừ đi các khoản lãi không dành cho cổ đông phổ 

thông như trích Quỹ khen thưởng khách hàng, Quỹ thưởng HĐQT, và đặc biệt là 

Quỹ khen thưởng phúc lợi. Thông thường sau 1 năm hoạt động có lãi, DN dành 

khoảng 10-15%, thậm chí 20% tổng số lãi thuần sau thuế để chia cho nhân viên 

dưới hình thức trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Hiện nay, Quỹ khen thưởng, 

phúc lợi hay các quỹ khác không phải của các cổ đông vẫn không được trừ khỏi 

khoản lãi dành cho cổ đông để tính EPS, do vậy nhiều DN sẵn sàng chi cho các 

quỹ này rất lớn. Nếu khoản trích này được loại khỏi các khoản lãi dành cho cổ 

Tổng số lãi dành cho các cổ đông phổ thông 

Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ 
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đông thường khi tính EPS, thì nhà quản lý sẽ phải thận trọng hơn trong việc trích 

quỹ. Bởi khi tăng khoản trích quỹ không dành cho cổ đông, đồng nghĩa với việc 

giảm EPS và do vậy làm tăng P/E, tức làm giảm tính hấp dẫn của cổ phiếu DN, 

thậm chí có thể làm giảm giá cổ phiếu điều này không nhà quản trị nào muốn cả. 

 Quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ Lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 10% và 

được trích lập cho đến khi số dư quỹ này bằng 25% vốn điều lệ của DN. Quỹ 

này dùng để bù đắp các thiệt hại mà DN gây ra như đền bù vi phạm hợp đồng, 

phạt vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, phạt vay nợ quá hạn, phạt vi phạm 

hành chính về thuế và các khoản phạt khác..., nhằm làm giảm một phần chi phí 

hoạt động trong kỳ, vì các khoản chi phí này không được hạch toán vào chi phí 

hợp lý để tính thuế. Thực chất, việc sử dụng quỹ này để che giấu các khoản lỗ 

do điều hành kém hiệu quả và đNy phần thiệt hại này cho cổ đông gánh chịu. 

Điều này cho thấy, quỹ dự phòng tài chính cũng không thuộc phần sở hữu của 

các cổ đông. Do đó, chỉ số EPS của các DN sẽ bị thổi phồng lên nếu trong lợi 

nhuận phân bổ cho các cổ đông không loại trừ các quỹ này.  

Thực hiện điều chỉnh lại EPS của VNM 

Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của công ty mẹ        

                                                                              963.448 triệu đồng 

Trừ quỹ khen thưởng phúc lợi          96.435 triệu đồng 

Quỹ dự phòng tài chính         48.172 triệu đồng 

Lợi nhuận thuần được điều chỉnh       818.931 triệu đồng 

Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ  171.838 triệu cổ phiếu 

EPS được tính toán lại           4.776 đồng 

EPS công bố trong báo cáo thường niên          5.601 đồng 

 

-   Doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động chính: Nếu một DN mà lãi chủ yếu từ hoạt  

động đầu tư tài chính hay hoạt động bất thường, còn hoạt động chính không có 

lãi bao nhiêu thì tương đương với việc lãi của DN đó không bền vững. Nhìn 

chung, các khoản lãi đầu tư tài chính đều mang tính nhất thời, nó có thể có ở kỳ 
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này nhưng cũng có thể không tiếp tục ở kỳ sau, chứ không bền vững như là các 

khoản lãi kinh doanh thông thường.  

 

 Thực tế Việt Nam, rất nhiều DN cổ phần đã phát hành cổ phiếu tăng vốn, nhưng 

thực tế lại dùng cho các hoạt động đầu tư tài chính, bất động sản... mặc dù 

không có nhiều kinh nghiệm vào lĩnh vực này. Trong điều kiện giá cổ phiếu đi 

lên cuối năm 2006 và đầu năm 2007, các DN cổ phần này kiếm được lời rất lớn. 

Nhưng khi thị trường đi xuống như cuối năm 2007 và sáu tháng đầu năm 2008, 

các DN này bị lỗ nặng nề. Vì vậy để tính EPS cho các kỳ tương lai, người ta 

thường chỉ có thể ước tính từ những khoản lãi kinh doanh thông thường. Các 

khoản lãi tài chính, lãi bất thường chỉ có thể ước tính khi DN có kế hoạch rõ 

ràng trong kỳ đó. 

 

-   Thuyết minh BCTC: Thuyết minh BCTC là yêu cầu bắt buộc phải công bố. Tuy 

nhiên không có quy định chung về mức độ chính xác và rõ ràng. Vì thế, DN sẽ 

công bố theo yêu cầu. Hơn nữa, thường thì thuyết minh BCTC sử dụng thuật 

ngữ chuyên ngành nên gây khó khăn cho NĐT không chuyên. NĐT nên nghiên 

cứu kỹ thuyết minh BCTC để có thể hiểu được tổng quan tình hình của DN như 

thế nào?  

-    Số liệu trên Báo cáo thường niên: BCTC nên được trình bày số liệu trong vòng 5 

năm, chẳng hạn báo cáo năm 2007 thì khi trình bày nên bao gồm số liệu các năm 

trước 2006, 2005, 2004 và 2003. Việc cung cấp số liệu nhiều năm như vậy giúp 

rất nhiều cho NĐT có cái nhìn khách quan về tình hình hoạt động của DN. NĐT 

không phải mất nhiều thời gian vì nếu theo cách cung cấp thông tin hiện nay thì 

NĐT phải xem đến tối thiểu là 3 báo cáo thường niên: năm 2004 chỉ cung cấp số 

liệu năm 2004 và 2003; báo cáo thường niên 2006: cung cấp số liệu năm 2006 

và 2005 và báo cáo thường niên năm 2007. Hơn nữa, trường hợp DN thay đổi 

chính sách kế toán thì số liệu trên báo cáo không được điều chỉnh hồi tố sẽ dẫn 
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đến không so sánh được hoặc thiếu tính khách quan, không chính xác khi so 

sánh số liệu qua các năm. 

-   Các tỷ số tài chính: nên được trình bày trên các CBTT của DN sẽ giúp NĐT có 

thông tin dễ dàng hơn không phải mất thời gian thu thập số liệu và tính toán, đặc 

biệt hữu ích cho các NĐT có ít kiến thức về chứng khoán. Số liệu trong vòng 5 

năm. 

 

3.2.1.2. Thông tin hỗ trợ:  

-   Kế hoạch tài chính trong tương lai: Hiện nay, các công ty niêm yết chỉ công bố 

kế hoạch năm kế tiếp (ngắn hạn), không công bố kế hoạch dài hạn (thường là 5 

năm). Vì thế, NĐT muốn có thông tin tương lai của DN, họ phải sử dụng kỷ 

thuật để dự phóng thông tin. Thường thì số liệu dự phóng được dựa trên số liệu 

quá khứ DN cung cấp cộng với số liệu ước đoán nên không thể hiện được chính 

xác kế hoạch dài hạn của DN như Ban giám đốc DN lập được. Dựa vào kế 

hoạch dài hạn này, NĐT có thể tính toán giá cổ phiếu dựa vào các mô hình định 

giá sẽ chính xác hơn. 

-   Rủi ro kinh doanh: Hầu như các báo cáo thường niên năm 2007 đã công bố 

không đề cập đến rủi ro kinh doanh. Và vì thế kết quả hoạt động của quý 2/2008 

đã gây sốc NĐT vì kết quả rất nhiều DN công bố bị lỗ. Chẳng hạn, DN Cổ phần 

chứng khoán Bảo Việt BVS vừa công bố lỗ hơn 349 tỷ đồng trong quý 2 (quý 1 

lãi 25.2 tỷ đồng). DN Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI lỗ 141.6 tỷ đồng. DN 

Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công TCM công bố lỗ quý 2 là 

14.56 tỷ. Nhóm DN Cổ phần Cơ Điện Lạnh REE lợi nhuận trước thuế quý 

2/2008 lỗ 56.76 tỷ đồng. CTCP Bông Bạch Tuyết BBT quý 2/2008 lỗ 3.76 tỷ 

đồng... 

Thông qua việc phân tích rủi ro trong kinh doanh sẽ giúp NĐT thấy được những 

thách thức trong tương lai của DN. Thông qua việc công bố các rủi ro thì DN 

cũng phải trình bày chương trình quản trị rủi ro đó. Rủi ro tiềm tàng cũng nên 
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được DN nêu ra để cảnh báo NĐT. Bên cạnh đó, DN cũng nên cung cấp cho 

NĐT những thông tin nhạy cảm về DN nhằm ngăn chặn những tin đồn làm giảm 

giá cổ phiếu.  

 

-    Các giao dịch liên quan đến cổ phiếu DN: Thông tin về giao dịch cổ phiếu của 

các NĐT nước ngoài, cổ đông chiến lược, ban quản trị DN thường được công bố 

trước trước khi diễn ra. Tuy nhiên, khi kết thúc năm tài chính, NĐT cần có 

thông tin tổng hợp về những hoạt động đó. Giao dịch của các thành viên ban 

quản trị được nhiều NĐT chú ý vì nó chứa đựng thông tin dự báo về giá cổ 

phiếu. Trong thời gian qua, có xuất hiện tin đồn xung quanh việc bán cổ phiếu 

của các thành viên HĐQT và BKS. Thay vì giải thích, DN nên thể hiện trong 

báo cáo để công bố rộng rãi ra công chúng. 

 

3.2.2. Giải pháp về chất lượng thông tin công bố:  

Vai trò của ban quản trị công ty đối với trách nhiệm cải thiện điều kiện và nâng cao 

chất lượng thông tin kế toán công bố trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, dễ 

hiểu. 

- Ban quản trị có trách nhiệm phát hiện và ngăn ngừa hành vi bóp mép TTKT 

nhằm gạt NĐT, chẳng hạn trường hợp BBT. BKS cũng tăng cường hoạt động để 

giám sát và đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và ngăn ngừa các hành 

vi phù phép BCTC. Một nhân tố không thể thiếu để bảo đảm tính minh bạch của 

thông tin tài chính là kiểm toán độc lập. Thông thường các kiểm toán viên 

chuyên nghiệp có kiến thức sâu hơn về Tài chính-Kế toán so với các thành viên 

BKS và HĐQT, cho phép họ có thể phát hiện ra những thủ thuật tinh vi nhằm 

bóp méo thông tin tài chính. Kiểm toán viên cũng có tính độc lập cao hơn so với 

các thành viên HĐQT và BKS. Tất nhiên, những lợi ích do kiểm toán độc lập 

mang lại cũng phụ thuộc nhiều vào năng lực, uy tín của kiểm toán viên. 

- Nâng cao chất lượng BCTC thông qua việc tập trung vào quản trị cấp cao, các 

quy tắc đạo đức và KSNB. Thiết lập hệ thống KSNB theo COSO nhằm nâng cao 
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chất lượng BCTC thông qua việc tập trung vào quản trị cấp cao, các quy tắc đạo 

đức và KSNB nhằm làm tăng giá trị và cải thiện các hoạt động của tổ chức 

thông qua các phương pháp tuần tự có hệ thống để đánh giá và cải thiện tính 

hiệu quả của các quy trình quản lý rủi ro và quản trị DN. HĐQT và ban giám 

đốc DN phải cam kết là phải xây dựng được hệ thống KSNB, quản lý rủi ro và 

kiểm toán nội bộ.  

� Khung KSNB (COSO Framework): xây dựng 3 hạng mục mục tiêu và 5 hợp 

phần có liên quan với nhau 

� Các hạng mục mục tiêu: Các hạng mục mục tiêu riêng biệt nhưng vẫn bổ 

trợ cho nhau 

Tính hiệu quả và hiệu suất của hoạt động: Liên quan đến các mục tiêu 

kinh doanh chính của DN, gồm các mục tiêu về kết quả hoạt động và lợi 

nhuận, sự bảo toàn của các nguồn lực.  

Tính tin cậy của BCTC: Liên quan đến việc sọan thảo các BCTC được 

chuNn bị một cách tin cậy, bao gồm các BCTC giữa kỳ, ngắn gọn và cả các 

dữ liệu tài chính được lựa chọn từ các báo cáo đó, ví dụ như thông tin về 

doanh thu được công bố công khai. 

Tuân thủ với Luật và quy định: Liên quan đến việc tuân thủ theo các Luật  

và quy định  mà DN phải thi hành. 

� Các hợp phần của khung KSNB: 

①①①①    Môi trường kiểm soát:  

Sự đồng nhất, các giá trị đạo đức và năng lực; 

Những người tham gia quản trị; 

Phương pháp quản lý và phong cách vận hành; 

Cơ cấu tổ chức;  

Phân chia quyền hạn và trách nhiệm; 

Các chính sách và quy trình nhân sự có hiệu quả. 

②②②②  Đánh giá rủi ro:  
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Đánh giá rủi ro là xác định và phân tích các rủi ro có liên quan đến việc 

đạt được các mục tiêu của DN, tạo cơ sở để xác định các hoạt động 

kiểm soát; 

Xem xét cả rủi ro tiềm tàng và rủi ro còn lại;  

Đánh giá các ảnh hưởng và khả năng xảy ra; 

Sử dụng kỹ thuật đánh giá rủi ro phù hợp. 

③③③③  Các hoạt động kiểm soát:  

Các chính sách / quy trình để đảm bảo rằng các yêu cầu của ban lãnh 

đạo đang thực hiện; 

Các hoạt động bao gồm phê duyệt, ủy quyền, xác minh, khuyến nghị, rà 

soát kết quả họat động bảo đảm tài sản và phân tách trách nhiệm; 

Xảy ra tại tất cả các cấp quản lý và trong mọi chức năng; 

Nên giải quyết kết quả đánh  giá rủi ro; 

Nên cập nhật thường xuyên và bằng văn bản để làm bằng chứng. 

④④④④    Thông tin và liên lạc 

Các thông tin phù hợp và được xác định, nắm bắt và truyền đạt một 

cách kịp thời; 

Truy cập đến các thông tin do nội bộ và bên ngoài cung cấp;  

Luồng thông tin cho phép có các hoạt động kiểm soát hiệu quả từ các 

hướng dẫn về trách nhiệm cho đến bản tóm tắt về các ghi nhận để ban 

lãnh đạo có hành động phù hợp. 

⑤⑤⑤⑤    Giám sát 

Liên tục đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống kiểm soát; 

Kết hợp các đánh giá liên tục và các đánh giá riêng biệt; 

Các hoạt động quản lý và giám sát; 

Các hoạt động kiểm toán nội bộ. 

� Tám hợp phần có liên quan hợp thành khung đánh giá rủi ro: 

a. Môi trường KSNB 

Phát triển hệ thống quản trị rủi ro; 
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Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro; 

Thiết lập sơ đồ tổ chức quản trị rủi ro. 

b. Thiết định mục tiêu 

Thiết lập chiến lược mục tiêu và chiến lược rõ ràng; 

Xác định mức rủi ro toàn DN. 

c. Nhận diện được các sự kiện 

Nhận diện rủi ro; 

Xem xét các sự kiện độc lập; 

Nhận diện, đo lường các vấn đề liên quan sử dụng phương pháp hoặc 

kỷ thuật. 

d. Đánh giá rủi ro 

Chọn lọc kỷ thuật đánh giá; 

Đánh giá các thuộc tính có khả năng xảy ra/ Tần suất của rủi ro;  

Đánh giá ảnh hưởng chi phí của mỗi sự kiện xảy ra; 

Xem xét các rủi ro trên đồ thị. 

e. Đối ứng rủi ro 

Nhận diện và chọn lọc đối sách cho từng rủi ro; 

Xem xét ảnh hưởng của đối sách rủi ro này với rủi ro khác; 

Điều chỉnh rủi ro bằng phương pháp đồ thị suốt quá trình đánh giá rủi 

ro. 

f. Hoạt động kiểm soát 

Chia sẻ rủi ro; 

Giảm thiểu rủi ro; 

Điều chỉnh rủi ro bằng phương pháp đồ thị. 

g. Thông tin và trao đổi thông tin 

Đảm bảo rằng hệ thống thông tin có thể đo lường và báo cáo rủi ro; 

Thông tin hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro DN và chi phí. 

h. Kiểm soát 

Thực hiện đánh giá rủi ro riêng biệt; 
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Đánh giá lại rủi ro.  

 

- Thực thi Đạo luật Sarbanes Oxley hoặc quy định tương tự nhằm đảm bảo tính 

minh bạch, trung thực BCTC 

� Điều 302: Yêu cầu hàng quý, CEO/CFO xác nhận BCTC và công bố các quy 

trình kiểm soát 

� Điều 404: Yêu cầu cấp quản lý phải xây dựng các quy trình giám sát và kiểm 

soát để đảm bảo sự thích hợp và hiệu quả của hệ thống KSNB đối với BCTC 

và báo cáo KSNB cần được kiểm toán độc lập chứng thực. 

 

3.3. Một số kiến nghị đối với cơ quan tổ chức có liên quan  

3.3.1. BTC 

- BTC cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống CMKT Việt Nam, xóa dần sự khác biệt 

giữa CMKT Việt Nam so với CMKT quốc tế.  

- Kiểm tra giám sát, công bố danh sách các DN kiểm toán có đủ năng lực, uy tín, 

đảm bảo chất lượng kiểm toán. 

- Quy chế thưởng phạt các DN niêm yết gian lận về TTKT: phạt thật nặng nhằm 

răn đe và ngăn ngừa hành vi vi phạm. 

- BTC nên quy định việc công bố kế hoạch tài chính dài hạn. 

- BTC cần có hướng dẫn rõ ràng cách tính EPS, phù hợp với chuNn mực quốc tế.  

- Thông tin trong báo cáo kế toán nên được diễn đạt đơn giản đến mức có thể do 

người sử dụng (NĐT) có trình độ nhận thức khác nhau. Vì thế, BTC nên nghiên 

cứu và hướng dẫn lập báo cáo cùng các giải thích và biên soạn giúp NĐT có thể 

hiểu được thông tin mà báo cáo cung cấp. 

- T+3 -> T+1: Cho phép NĐT có thể đặt lệnh sau 1 ngày mua chứng khoán  

 

3.3.2. Ủy ban chứng khoán nhà nước 

- Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng BCTC và xử lý nghiêm minh những DN có 

gian lận trọng việc lập và công bố BCTC (TTKT). Xử lý nghiêm những DN 
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niêm yết vi phạm trong giao dịch không những phạt hành chánh mà còn có thể 

rút giấy phép hoạt động của DN 

- Thiết lập một bộ phận để kiểm tra tính tuân thủ các quy định và các CMKT của 

các DN niêm yết trong quá trình lập và CBTT kế toán.   

- Điều chỉnh những quy định công bố trung thực nhằm giảm giao dịch cổ phần nội 

bộ.  

- Yêu cầu các DN niêm yết đánh giá sự hiệu quả của chính sách kế toán thiết yếu 

và khai báo việc trình bày các tài sản ngoài bảng. 

- Thời gian CBTT nên được điều chỉnh. 

- UBCKNN thường xuyên đưa ra các phân tích, cảnh báo về diễn biến của thị 

trường (thị trường tăng trưởng quá nóng hoặc quá lạnh) để NĐT có ít thông tin 

nhận định chính xác hơn về tình hình thị trường và từ đó sẽ có những QĐ mua – 

bán hợp lý.  

- Thống kê các chỉ số tài chính của tất cả các công ty niêm yết và cung cấp miễn 

phí cho NĐT trên website, NĐT chỉ cần nhập vào mã chứng khoán thì có thể 

truy xuất được tất cả các tỷ số của DN, tỷ số của đối thủ, ngành để có cơ sở so 

sánh và đưa ra quyết định đầu tư. 

- Tăng cường thanh tra giám sát các DN niêm yết. Tiến hành thanh tra thường 

xuyên DN chứng khoán và các DN niêm yết. 

- Nên đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm bình ổn thị trường, tránh hiện tượng 

đầu cơ, lũng đoạn thị trường. 

- Trả lại mức thanh khoản như ban đầu không được can thiệp vào tính thanh 

khoản của thị trường khi có những đợt điều chỉnh sâu. 

 

3.3.3. Công ty niêm yết 

- Nâng cao nhận thức về vai trò cung cấp TTKT minh bạch, trung thực cho NĐT. 

- Cần có thông tin phản hồi cho UBCKNN, BTC về những hạn chế, tồn tại, thiếu 

sót của hệ thống CMKT, văn bản pháp quy, quy định ảnh hưởng đến hoạt động 

của DN đồng thời cũng đưa ra các đề xuất nhằm giúp cho các cơ quan ban hành 



Trang 71 

kịp thời cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp điều kiện Việt Nam cũng như phù hợp 

thông lệ quốc tế. 

- Thông tin cần công bố với tần suất liên tục hơn cập nhật sát với tình hình DN. 

- Trình bày kế hoạch tài chính trong tương lai, 5 năm. 

- Trình bày rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính và các chính sách quản trị các rủi ro 

đó. 

- Phát tín hiệu về những thông tin chưa cung cấp đầy đủ để NĐT có cái nhìn đầy 

đủ hơn và đánh giá đúng hơn về giá trị thực cũng như giá cổ phiếu giao dịch trên 

thị trường. 

- Phân tích các chỉ tiêu chính và lập bảng thống kê dữ liệu tối thiểu là năm năm hỗ 

trợ cho NĐT có dữ liệu nhanh chóng khi NĐT muốn xem thông tin về DN và dữ 

liệu về DN càng có giá trị hơn nữa khi có thêm dữ liệu so sánh với ngành, đối 

thủ cạnh tranh. 

- Chú trọng công tác quản trị DN, phát triển hệ thống KSNB, kiểm toán nội bộ để 

đảm bảo cung cấp TTKT minh bạch, trung thực và hợp lý. 

- Tổ chức bộ phận CBTT chuyên trách cho NDT các thông tin có ảnh hưởng lớn 

đến kết quả hoạt động của DN. 

 

3.3.4. NĐT 

- NĐT phải đọc các thông tin trong BCTC để tính toán các chỉ số mà NĐT cho là 

quan trọng nhất để ra được quyết định đầu tư chính xác. 

- NĐT cũng cần xem xét các khoản mục lợi nhuận trước khấu hao, trước lãi vay 

và trước thuế vì lợi nhuận này mới phản ánh thực sự kết quả kinh doanh trong 

kỳ.  

- NĐT khi phân tích BCTC phải phân tích và phải loại ra khỏi danh sách những 

DN có dấu hiệu xấu thể hiện trong BCTC: 

� DN với mức nợ quá lớn: các tỷ số : Tổng nợ/ Tổng tài sản; Nợ dài hạn / 

Vốn dài hạn; Nợ dài hạn / Vốn chủ sở hữu: Quá cao 



Trang 72 

� Khả năng tạo tiền mặt quá ít ỏi: các tỷ số: Ngân lưu ròng / Tổng tài sản; 

Ngân lưu hoạt động kinh doanh / Tổng tài sản: Quá thấp 

� Khả năng thanh khoản kém cỏi: các tỷ số: Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn; 

(Tải sản lưu động – tổn kho) / Nợ ngắn hạn; Vốn luân chuyển: Quá thấp 

� Doanh thu thấp: các tỷ số: Doanh thu / Tài sản; Doanh thu / Tài sản cố 

định; Doanh thu / Khoản phải thu; Giá vốn hàng bán / Tồn kho: Quá thấp  

� Không trả cổ tức: tỷ số: Cổ tức / Vốn chủ sở hữu: Quá thấp 

- NĐT trong nước đang đứng trước nguy cơ cạnh tranh với NĐT nước ngoài có 

tiềm năng về vốn, kiến thức và kinh nghiệm đầu tư khi tham gia TTCK. Do vậy, 

NĐT trong nước cần trang bị những kiến thức cơ bản về chứng khoán và TTCK, 

kiến thức cơ bản về kinh tế để có thể phân tích, chọn lọc thông tin để đưa ra các 

QĐ đầu tư có tỷ suất sinh lời cao. Hạn chế chơi chứng khoán theo kiểu lướt sóng, 

tâm lý bầy đàn, nên nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng cho chiến lược đầu tư dài 

hạn.  

- Với hầu hết các DN niêm yết trên TTCK Việt Nam, đa phần các DN này huy 

động vốn và đầu tư vào nhiều ngành. Do đó, phải nghiên cứu và phân tích hiệu 

quả của hoạt động chính có hiệu quả không? Một DN mà lãi từ hoạt động chính 

không bao nhiêu mà chủ yếu là từ các hoạt động khác thì không bền vững . Thực 

tế chứng minh qua kết quả hoạt động quý 2/2008 của các DN niêm yết, rất nhiều 

DN lỗ do khoản trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính. Các khoản 

lãi đầu tư tài chính đều mang tính nhất thời.  

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Việc làm thế nào để công ty niêm yết cung cấp được thông tin kế toán trung thực và 

minh bạch cho NĐT là trách nhiệm chính yếu của Ban quản trị công ty. 

 

Tóm lại, muốn phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam một cách lành mạnh, 

bền vững và có hiệu quả vấn đề mấu chốt nhất là phải kiểm soát được mức độ trung 

thực các thông tin tài chính của các công ty niêm yết từ phía nhà nước, các nhà đầu 
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tư, tổ chức kiểm toán độc lập. Các tổ chức và cá nhân có liên quan đến tính minh 

bạch thông tin tài chính của các công ty niêm yết phải hiểu hết trách nhiệm của 

mình khi cung cấp thông tin, khi thực hiện kiểm toán và khi sử dụng thông tin để có 

các quyết định đầu tư. Các quy định trong văn bản pháp luật hiện hành của Việt 

Nam, các thông lệ quốc tế đã nêu trên về xử lý các sai phạm liên quan đến tính 

minh bạch của thông tin tài chính công khai niêm yết trên thị trường chứng khoán 

sẽ góp phần giúp các bên có liên quan nhận rõ trách nhiệm của mình để làm lành 

mạnh hoá thị trường chứng khoán còn non trẻ của Việt Nam hiện nay. 
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KẾT LUẬN 

Với hơn tám năm hoạt động, TTCK VN vô cùng sôi động. Nhiều người thành công 

và trở thành những người giàu nhất Việt Nam qua kinh doanh chứng khoán. Song 

số người thất bại cũng rất nhiều. Sự thành công hay thất bại của NĐT thời gian qua 

do nhiều nguyên nhân trong đó phải kể đến mức độ am hiểu của NĐT vào tình hình 

DN. Đầu tư vào chứng khoán xét về khía cạnh dài hạn là một trò chơi trí tuệ đòi hỏi 

NĐT phải có kiến thức và kinh nghiệm về việc phân tích thông tin kế toán của DN 

mà NĐT muốn tham gia kết hợp với óc phán đoán, khả năng xem xét và phân tích 

thị trường.  

 

Cung cấp thông tin đáng tin cậy, minh bạch là nhiệm vụ cốt lõi mà NĐT đặt ra cho 

các công ty niêm yết. Tuy nhiên, nhiệm vụ này cũng đặt ra cho cả BTC, UBCKNN 

trong công tác giám sát, kiểm tra thông tin mà DN công bố để tạo lòng tin cho NĐT 

hiện hữu và NĐT tiềm năng. 

 

Trên cơ sở phân tích thực trạng có trình bày thông tin cung cấp của các DN trên thế 

giới Abbott, Electrolux, quy định CBTT ở thị trường Hồng Kông, luận văn đưa ra 

định hướng việc công bố thông tin trên TTCK VN trong thời gian tới. 

NĐT và cơ quan chức năng cũng phải đặt ra yêu cầu cao hơn, thận trọng hơn đối 

với thông tin mà các BCTC đưa ra. Tuy nhiên, theo tác giả, NĐT cần tự bảo vệ 

mình bằng cách nâng cao trình độ đọc, hiểu, phân tích BCTC và ý kiến của kiểm 

toán viên để phân biệt DN hoạt động tốt, xấu ra sao. 

Thực hiện luận văn này, tác giả hy vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin 

kế toán công bố đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư nhằm góp phần nâng cao tính hữu 

dụng của thông tin kế toán đối với quá trình ra quyết định đầu tư trên TTCK VN. 
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PHỤ LỤC 

1. Dữ liệu liên quan đến cổ phiếu trên trang web Yahoo.com 

\  

 



Phụ lục - Trang 2 

 

 



Phụ lục - Trang 3 

 

 



Phụ lục - Trang 4 

 

 



Phụ lục - Trang 5 

 

2.  Báo cáo thường niên 10-K 

Phần I   

Mục 1: Hoạt động kinh doanh  

Mục 1A: Các yếu tố rủi ro  

Mục 1B: Bình luận của thành viên không  đồng ý kiến  

Mục 2: Sở hữu  

Mục 3: Những vụ kiện pháp lý  

Mục 4: Đệ trình các vấn đề cần biểu quyết của ĐHĐCĐ 

Mục X: Giới thiệu các thành viên ban điều hành của DN  

Phần II   

Mục 5: Thị trường cổ phiếu phổ thông có đăng ký, những người có liên quan của cổ 

đông và người phát hành mua lại vốn cổ phần  

Mục 6: Dữ liệu tài chính được lựa chọn  



Phụ lục - Trang 6 

Mục 7: Thảo luận và phân tích của ban quản trị về tình hình tài chính và kết quả 

hoạt động kinh doanh  

Mục 7A: Định lượng và công bố định lượng về rủi ro thị trường  

Mục 8: Các bảng BCTC và dữ liệu bổ sung  

Mục 9: Những thay đổi và bất đồng với các nhân viên kế toán về việc công bố các 

bảng BCTC và vấn đề kế toán  

Mục 9A: Kiểm soát và các thủ tục  

Mục 9B: Các thông tin khác  

Phần III             

Mục 10: Giám đốc, nhân viên điều hành và thành viên quản lý DN  

Mục 11: Thưởng cho những thành viên ban quản lý điều hành DN  

Mục 12: Quyền sở hữu chứng khoán của chủ sở hữu là các tổ chức từ thiện, ban 

quản trị và người có liên quan của chủ sở hữu  

Mục 13: Những mối quan hệ nhất định và giao dịch của người có liên quan và tính 

độc lập của giám đốc  

Mục 14: Phí và các dịch vụ kế toán  

Phần IV             

Mục 15: Các kế hoạch tài chính tương lai 

 

 

3. Phiếu khảo sát 

PHIẾU KHẢO SÁT  

VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN  

ĐỂ RA QUYẾT ĐNNH ĐẦU TƯ 
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Mục đích nghiên cứu:  

- Kiểm nghiệm theo thực tế bao nhiêu phần trăm NĐT sử dụng TTKT để ra 

QĐ đầu tư 

- Tính hữu dụng của TTKT mang lại cho NĐT khi họ sử dụng nó để ra QĐ 

 

Đối tượng nghiên cứu: NĐT trên TTCK Việt Nam 

 

Bảo mật và phi thương mại hóa thông tin: Dữ liệu thu thập từ phiếu khảo sát này 

dùng để phân tích đánh giá tính hữu dụng của TTKT đối với quá trình ra QĐ của 

NĐT trên TTCK Việt Nam, hoàn toàn không có mục đích kinh doanh hay thương 

mại và chỉ sử dụng trong phạm vi nghiên cứu của đề này mà thôi.  

 

Cách trả lời câu hỏi: Để trả lời bảng câu hỏi này quý vị chỉ cần khoanh tròn vào 

các câu trả lời đã liệt kê mà quý vị cho là hợp lý nhất. Đối với một số câu hỏi mở, 

kính đề nghị quý vị dành chút thời gian điền ý kiến vào chỗ trống. 

 

Kính mong sự hỗ trợ của quý vị. Xin chân thành cám ơn thời gian quý báu mà quý 

vị đã dành ra để hòan tất phiếu khảo sát này. 

 

Trân trọng  

 

Võ Thị Ánh Hồng 

1. Họ và tên: 

2. Chức vụ: 

3. Cơ quan công tác: 

4. Quý vị hoạt động trong lĩnh vực nào? 

□ Ngân hàng □ Tài chính □ Kế toán 

□ Sản xuất kinh doanh □ Thương mại dịch vụ □ Khác 

5. Quý vị tham gia TTCK trong bao lâu? 
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□ dưới 3 tháng □ dưới 6 tháng □ dưới 1 năm 

□ dưới 2 năm □ dưới 3 năm □ trên 3 năm 

6. Quý vị đầu tư vào thị trường nào? 

□ Thị trường niêm yết □ OTC □ Cả hai 

7. Quý vị đầu tư vào TTCK theo dạng nào? 

□ Lướt sóng □ Đầu tư dài hạn □ Cả hai 

8. Quý vị đưa ra QĐ đầu tư thông qua kênh nào? 

□ Bạn bè giới thiệu □ Quy mô công ty □ Bảng cáo bạch 

□ Ý kiến chuyên gia □Ý kiến các tổ chức nước ngoài (HSBC, 

Merillyn…) 

□ Tổng hợp các thông tin, phân tích, ra QĐ □ Kinh nghiệm bản thân 

□ Không cần dựa vào cơ sở nào cả □ Khác - ……………… 

……………………………………………………………………………………… 

9. Quý vị có tham gia khóa học về phân tích BCTC hay các khóa đào tạo về 

chứng khoán không?  

□ Có     □ Không 

Nếu câu trả lời là có vui lòng ghi tên trung tâm, trường đào tạo 

…………………………………………………………………………………………………. 

10. Quý vị có sử dụng TTKT khi ra QĐ đầu tư hay không? 

□ Có □ Không □ Có nhưng không phải là 

yếu tố QĐ  

11. Mức độ quan tâm đến TTKT của quý vị? 

□ Không quan tâm □ Ít quan tâm □ Đặc biệt quan tâm 

12. Mức độ ảnh hưởng của TTKT đến QĐ đầu tư của quý vị? 

□ Không ảnh hưởng  □ Ảnh hưởng không đáng kể  

□ Có tính chất tham khảo □ Có tính chất QĐ 

13. Quý vị thường xuyên đọc báo cáo nào nhất? (Để trả lời cho câu hỏi này, quý 

vị có thể chọn tất cả các câu trả lời nếu phù hợp với quý vị) 

□ BCTC tóm tắt năm □BCTC đã kiểm toán (thường niên) 
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□ BCTC quý □ Bài phân tích của chuyên gia 

14. Trong BCTC quý vị quan tâm nhất đến báo cáo? 

□ Bảng CĐKT □ Báo cáo kết quả họat động sản xuất kinh 

doanh □ BCLCTT 

□ Bản thuyết minh BCTC □ Tất cả các báo cáo trên 

15. Quý vị đã sử dụng loại phân tích nào sau đây: 

□ Phân tích tỷ số tài chính □ Phân tích xu hướng 

□ Cả hai loại trên □ Chẳng bao giờ phân tích cả 

□Lọai khác – ……………………………………………………………………… 

16. Những loại tỷ số nào quý vị thường sử dụng khi phân tích TTKT: 

(Quý vị có thể chọn từ 1 đến 40 tỷ số) 

□ Tỷ số thanh toán ngắn hạn 1 

□ Tỷ số thanh toán nhanh 2 

□ Tỷ số thanh toán ngân lưu 3 

□ Tỷ số khoảng cách an toàn 4 

□ Khả năng thanh toán dài hạn 5 

□ Số ngày tồn kho 6 

□ Số ngày thu tiền 7 

□ Số ngày trả tiền 8 

□ Vòng quay tiền 9 

□ Vòng quay tài sản cố định 10 

□ Tỷ số nợ 11 

□ Tỷ số nợ dài hạn / Vốn dài hạn 12 

□ Tỷ số nợ / Vốn chủ sở hữu 13 

□ Hệ số thanh toán lãi vay 14 

□ Hệ số thanh toán lãi vay bằng tiền mặt 15 

□ Hệ số khả năng đáp ứng tiền mặt 16 

□ Lợi nhuận gộp biên tế bình quân 17 
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□ Lợi nhuận hoạt động kinh doanh biên tế bình quân 18 

□ Lợi nhuận ròng biên tế bình quân 19 

□ Thu nhập / Tổng tài sản 20 

□ Thu nhập / Vốn chủ sở hữu 21 

□ Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần thường (ROCE) 22 

□ Thu hồi tiền mặt / tổng tài sản 23 

□ Thu nhập trên mỗi cổ phiếu thường (EPS) 24 

□ Tỷ số giá thị trường so với lợi tức trên một cổ phiếu (P/E) 25 

□ Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên giá thị trường cổ phần (Earnings Yield – EY) 26 

□ Tỷ suất sinh lợi cổ tức 27 

□ Tỷ số bù đắp cổ tức 28 

□ Tỷ số thanh toán cổ tức 29 

□  Giá trị vốn thị trường với giá trị vốn sổ sách  30 

□ Tỷ suất trái phiếu 31 

□ Tỷ suất cổ phần ưu đãi 32 

□ Tỷ suất cổ phần thường 33 

□ Tỷ suất nợ trên vốn cổ đông 34 

□ Nợ vay/vốn (Gearing) 35  

□ Tăng trưởng doanh số hàng năm 36 

□ Tỷ suất lợi nhuận thuần 37 

□ Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 38 

□ Tỷ số vốn luân chuyển 39 

□ Tỷ số khác - ……………………………………………………                    40 

17. Mức độ hài lòng của quý vị về việc CBTT kế toán của các công ty niêm yết 

trên TTCK Việt Nam 

□ Hoàn toàn không hài lòng □ Hài lòng 

□ Rất hài lòng □ Không ý kiến 
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